
1 

 

Số 5783/26-HSMT-PTM/BMĐH      

Ngày 08/05/2026г. 

  

 

 

              

E-HỒ SƠ MỜI THẦU 

E-ДОКУМЕНТЫ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ТЕНДЕР 

 

 

Đơn vị đặt hàng: XNK&SG 

Заказчик: ПБиКРС 

 

Đơn hàng số VT-1627/26-KB, ngày 27/04/2026 

Заявка № VT-1627/26-KB, дата 27/04/2026г. 

 

Số hiệu gói thầu: VT-1627/26-KB 

Номер тендерного пакета: VT-1627/26-KB 

 

Tên gói thầu: Mua Barit cho khoan và sửa giếng cho các tháng 08 – 10 năm 2026 cho Lô 09-1 

На приобретение товара: На закупку Бaрита для бурения и КРС на Август по Октябрь 

2026г. для Блокa 09-1   

 

Gói thầu này áp dụng theo: “Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ để 

đảm bảo tính liên tục cho sản xuất và duy trì hoạt động thường xuyên của Liên doanh Việt 

– Nga Vietsovpetro số VSP-000-TM-238, phiên bản 02, sửa đổi số 02 hiệu lực ngày 

01/01/2026”. 

LIÊN DOANH VIỆT - NGA 

VIETSOVPETRO 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВЬЕТСОВПЕТРО 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------oOo--------- 

СРВ 

Независимость – Свобода – Счастье 

THỎA THUẬN 

“СОГЛАСОВАНО” 

Phó tổng giám đốc Vietsovpetro 

phụ trách Khoan và Sửa giếng 

Зам. генерального директора 

Вьетсовпетро по бурению и КРС 

 

 

 

Нгуен Тхай Шон 

PHÊ DUYỆT 

“УТВЕРЖДАЮ” 

Tổng giám đốc Vietsovpetro 

Генеральный директор 

Вьетсовпетро 

 

 

 

 

Ву Май Кхань 

 

 

THỎA THUẬN 

“СОГЛАСОВАНО” 

 

 

PHÊ DUYỆT 

“УТВЕРЖДАЮ” 

Phó tổng giám đốc Vietsovpetro 

phụ trách Thương mại  

Зам. генерального директора 

Вьетсовпетро по коммерции   

 

 

 

Чан Куок Тханг 

Phó tổng giám đốc thứ nhất 

Vietsovpetro 

Первый заместитель  

генерального директора Вьетсовпетро 

 

 

 

И.Н. Сидоров 
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Данный тендерный пакет применяет “Положение о порядке приобретения товаров 

и услуг для обеспечения непрерывности хозяйственно-производственной 

деятельности и поддержания постоянной работы СП “Вьетсовпетро” № VSP-000-

TM-238, версия 02, редакция 02, вступает в силу с 01/01/2026г.”. 

 

I. DANH MỤC E-HỒ SƠ MỜI THẦU TRÌNH PHÊ DUYỆT:  

СПИСОК E-ДОКУМЕНТОВ ПРИГЛАШЕНИЯ НА ТЕНДЕР ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ: 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  
Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu   

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu  

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu  

 

Phần 2. YÊU CẦU KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu kỹ thuật  

 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng   

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng   

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng   

 

Phần 4. PHỤ LỤC 

Phụ lục 01. Phạm vi cung cấp   

Phụ lục 02. Yêu cầu kỹ thuật  

Phụ lục 03. Tiêu chí đánh giá  

 

II. DANH MỤC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐÍNH KÈM: 

СПИСОК ДРУГИХ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

 

1. Đơn hàng số VT-1627/26-KB ngày 28/04/2026 

Заявка № VT-1627/26-KB дата 28/04/2026г. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 5783/26-HSMT-PTM/BMĐH ngày 08/05/2026 đã được Lãnh 

đạo Vietsovpetro phê duyệt ngày _____/_____/2026 

Утвержденный _____/_____/2026г. Руководством BСП План выбора подрядчика № 

5783/26-HSMT-PTM/BMĐH от 08/05/2026г. 

 

Tổ chuyên gia xét thầu: 

Рабочая группа экспертов: 

 

1. Tổ trưởng Tổ chuyên gia xét thầu       

Phó phòng Thương mại VSP     Канатов А.Е. 

Руководитель Рабочей группы экспертов 

Зам. начальника КО ВСП 

 

2. Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật     

Giám đốc XNK&SG       Nguyễn Văn Xá 

Зам. руководителя Рабочей группы экспертов  

Директор ПБиКРС 

 

Tổ phó Tổ chuyên gia phụ trách kỹ thuật     

Trưởng phòng K&SG VSP       Phạm Văn Hiếu 

Зам. руководителя Рабочей группы экспертов  

Начальник ОБиКРС BСП  
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3. Các thành viên Tổ chuyên gia xét thầu: 

Члены Рабочей группы экспертов: 

   

  Phó giám đốc XNK&SG      Tạ Ngọc Ánh  

  Зам. директора ПБиКРС  

   

   

  Trưởng ban Dung dịch XNK&SG       Mai Duy Khánh  

  Начальник СБР ПБиКРС   

 

 

  Phó ban Dung dịch XNK&SG       Chu Minh Hân 

  Зам. начальника СБР ПБиКРС   

 

 

  Kỹ sư ban Dung dịch XNK&SG       Phạm Thế Tâm 

  Инженер СБР ПБиКРС   

 

 

  CVC ban Dung dịch XNK&SG       Семёнов A.В. 

  Главный cпециалист СБР ПБиКРС   

 

 

CVC phòng P. K&SG VSP       Đặng Văn Đào     

 Главный cпециалист OБиКРС BСП 

 

 

Kỹ sư P. Kế toán VSP       Trần Quốc Trung 

  Инженер БО BСП 

 

 

Kỹ sư phòng Thương mại VSP     Nguyễn Thị Cẩm Vân  

Инженер КО BСП 

Điện thoại: 2811 

Teл.: 2811         
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E-HỒ SƠ MỜI THẦU 

 

 

 

 

 

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ 

thống): 
VT-1627/26-KB 

 

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên 

Hệ thống): 

 

Mua Barit cho khoan và sửa giếng cho 

các tháng 08 – 10 năm 2026 cho Lô 09-

1 

 

Dự án (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 

 

Mua Barit cho khoan và sửa giếng cho 

các tháng 08 – 10 năm 2026 cho Lô 09-

1 

 

Phát hành ngày (theo nội dung E-TBMT trên 

Hệ thống): 

_____/_____/2026 

 

Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội 

dung E-TBMT trên Hệ thống): 

No. 5783/26-HSMT-PTM/BMĐH  
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MỤC LỤC  

 

Mô tả tóm tắt   

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu  

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG, BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT 

và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại 

Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin .pdf và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng 

gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu mua sắm hàng hóa 

qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin .pdf và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT, cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin 

.pdf và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định 

dạng tệp tin .pdf và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài 

chính) và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin 

.pdf do Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu 

mẫu dự thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn 

chỉnh để thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ mua sắm hàng 

hóa qua mạng, được cố định theo định dạng tệp tin .pdf và đăng tải trên Hệ thống. 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này nêu các yêu cầu về kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật 

của hàng hóa và dịch vụ liên quan; các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng 

hoá (nếu có) được hiển thị dưới dạng tệp tin .pdf/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và 

đính kèm lên Hệ thống. 

 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành 

bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

Chương này bao gồm các tài liệu sau đây: 

- Phụ lục số 01: Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Phụ lục số 02: Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ thiết kế, bản vẽ, … (nếu có)). 
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- Phụ lục số 03: Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link), … để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

 

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai 

đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm; số lượng, số hiệu các phần thuộc 

gói thầu (trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập) được quy định 

tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy 

định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được 

hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được 

quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm  

4.1. Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 

chọn nhà thầu; 

4.3. Thông thầu bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 

hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế 

cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu 

của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng 

lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc 

khi được yêu cầu thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4. Gian lận bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà 

thầu. 

4.5. Cản trở bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi 

đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức 

năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong 

lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu 

thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, 
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cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6. Không bảo đảm công bằng, minh bạch bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên 

mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư 

không đúng quy định của Mục 5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu 

cầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất đồng thời tham gia thẩm 

định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 

chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời 

thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp 

của nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu 

đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ 

thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); 

lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu 

là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức 

đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 

thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7. Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu trước thời điểm phát hành theo 

quy định; 

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp 

xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề 

xuất trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất của Bên mời thầu 

và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu/Hồ sơ đề xuất 

trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 

báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật 

theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8. Chuyển nhượng thầu: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu 

có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ 

phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong 

Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết. 

5. Tư cách hợp 

lệ của nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 
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nhà thầu đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán 

theo quy định của pháp luật về phá sản; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL; 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu và Chủ đầu tư; 

e) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

f) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm c, d và e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3. Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà 

cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung của 

E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4 cùng với 

tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), 

trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

 Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 

thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục. 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 

E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-

HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được 

cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành 

trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các 

nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) 

để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 



VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 8 

7. Sửa đổi, làm 

rõ E-HSMT  

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì Bên mời thầu đăng tải quyết định sửa 

đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm). Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong 

thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu 

và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không 

bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.  

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 

Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 

định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, 

xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề 

nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống  trong thời gian tối đa 

theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội 

dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường 

hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa 

đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT. 

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp 

thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 

đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy 

định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu 

thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được 

ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ 

thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị 

tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị 

tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại 

Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản 

sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 

xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-

HSDT của nhà thầu. 

7.8. Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời 

thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để 

biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8. Chi phí dự 

thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu 

đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí 

liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại 

E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các 

chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu.  

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được 

viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT (catalogue…) có thể 

được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. 

Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ 

sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-

CDNT;  

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 
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danh); 

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-

CDNT;  

10.5. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.6. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo 

quy định tại Mục 11 và Mục 13 E-CDNT; 

10.7. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.8. Các nội dung khác theo quy định tại E-BDL.   

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm 

tra thông tin trong đơn dự thầu và các bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12. Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT có quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể 

đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới 

được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. 

Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết 

để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: 

thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí và các 

thông tin liên quan khác. Việc đánh giá đề xuất phương án kỹ thuật thay thế 

trong E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13. Giá dự thầu 

và giảm giá 

 

13.1. Giá dự thầu ghi trong đơn và trong các bảng giá cùng với các khoản 

giảm giá phải đáp ứng các quy định trong Mục này: 

a) Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu, bao gồm toàn bộ 

các chi phí để thực hiện gói thầu (chưa tính giảm giá). Nhà thầu sẽ điền giá 

dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống; 

b) Tất cả các phần (đối với gói thầu chia thành nhiều phần) và các hạng mục 

phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu; 

c) Đối với gói thầu không chia phần, trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm 

giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này 

được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự 

thầu; 

d) Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-HSMT 

và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong các cột “Danh mục 

hàng hóa”, “Mô tả dịch vụ” theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2, Mẫu số 13 Chương 

IV.  

13.2. Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập và cho phép 

dự thầu theo từng phần thì nhà thầu có thể dự thầu một hoặc nhiều phần của 

gói thầu. Nhà thầu phải dự thầu đầy đủ các hạng mục trong phần mà mình 

tham dự. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì thực hiện theo một 

trong hai cách sau đây: 

a) Cách thứ nhất: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá vào đơn dự thầu (trong trường 

hợp này được coi là nhà thầu giảm giá đều theo tỷ lệ cho tất cả phần mà nhà 

thầu tham dự). 

b) Cách thứ hai: ghi tỷ lệ phần trăm giảm giá cho từng phần. 

13.3. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành 

các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu 

có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời 
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thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường 

đó. 

13.4. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu 

không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.  

13.5. Nhà thầu chào giá dự thầu theo quy định tại E-BDL. 

14. Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền thanh 

toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VNĐ.  

15. Tài liệu 

chứng minh sự 

phù hợp của 

hàng hóa, dịch 

vụ liên quan 

15.1. Để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan so với 

yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh 

hàng hóa mà nhà thầu cung cấp đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật quy định tại 

Chương V. Các tài liệu này là một phần của E-HSDT. 

15.2. Thuật ngữ “hàng hóa” được hiểu bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng và trang thiết bị y 

tế dùng cho các cơ sở y tế.  

15.3. Thuật ngữ “xuất xứ” được hiểu là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi 

hàng hóa được khai thác, chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, chế tạo hoặc chế 

biến tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó, thông qua quá trình chế tạo, chế 

biến hoặc lắp ráp để tạo thành một sản phẩm được công nhận về mặt thương 

mại và có sự khác biệt đáng kể về các đặc điểm căn bản so với các yếu tố 

cấu thành ban đầu. 

15.4. Thuật ngữ “dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như bảo hiểm (bảo 

hiểm cho các hạng mục dịch vụ liên quan, ví dụ: bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa 

chữa, …), lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu hoặc cung cấp các 

dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ, … 

15.5. Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa và dịch vụ liên quan có 

thể là hồ sơ, giấy tờ, bản vẽ, số liệu được mô tả chi tiết theo từng khoản mục 

về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản của hàng hóa và dịch vụ liên 

quan, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa, dịch vụ so với 

các yêu cầu của E-HSMT và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ 

(nếu có) so với quy định tại Chương V.  

15.6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ danh mục, giá cả, nhà cung cấp vật tư, 

phụ tùng thay thế, dụng cụ chuyên dùng, vật tư tiêu hao... (sau đây gọi là vật 

tư, phụ tùng thay thế) cần thiết để bảo đảm sự vận hành đúng quy cách và 

liên tục của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-BDL. 

15.7. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng 

như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalouge do Chủ đầu tư 

quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích 

hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn 

hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Bên mời thầu 

thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao 

hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V.  

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV 

để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Chương III. 

Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị 

sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-

HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của 
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nhà thầu nếu được trúng thầu thực hiện theo E-BDL. 

17. Thời hạn có 

hiệu lực của E-

HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-

HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực 

của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng 

thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-

HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp, trong trường 

hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. 

Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất 

kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. 

Việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được 

thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo 

đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo 

lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước 

ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc đặt 

cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro. Trường hợp giá trị bảo 

đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng thì thực hiện theo quy định tại Mục 18.8 

E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

bằng văn bản giấy hoặc đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp 

đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp 

E-HSDT. Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 

17.2 E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn 

tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng 

cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 

trong hai cách sau: 

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh 

được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được 

xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm 

quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của 

tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 

cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu 

có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định 

của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả 

thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được 
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quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với 

yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 

không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có 

kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó 

bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A, 

Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo 

lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín 

dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo 

pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo 

lãnh (đặt cọc/chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại 

diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 

dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo 

đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng 

văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 

thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 

đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm 

pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và 

điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được thông báo mời thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đã đối 

chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp đồng 

(nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu  hoặc đưa ra những điều kiện khác 

với các nội dung trong E-HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn 

đến thương thảo Hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 

20 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 

mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự 

thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử 
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lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

18.7. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập, nhà thầu có thể lựa 

chọn nộp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách sau đây: 

a) Bảo đảm dự thầu chung cho tất các phần mà mình tham dự thầu (giá trị 

bảo đảm dự thầu sẽ bằng tổng giá trị của các phần nhà thầu tham dự). 

Trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu do nhà thầu nộp nhỏ hơn tổng giá trị 

cộng gộp thì xử lý như sau: 

- Thứ tự ưu tiên: Tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu sẽ căn cứ vào thứ tự các 

phần ghi trong đơn dự thầu (hoặc các phần nhà thầu tham dự). 

- Cách tính: Bảo đảm dự thầu sẽ được tính lần lượt cho các phần từ trên 

xuống dưới theo danh sách nhà thầu đăng ký cho đến khi hết giá trị bảo đảm; 

b) Bảo đảm dự thầu riêng cho từng phần mà nhà thầu tham dự. 

Trường hợp nhà thầu vi phạm dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu 

theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì việc không hoàn trả giá trị 

bảo đảm dự thầu được tính trên phần mà nhà thầu vi phạm. 

18.8.  Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.2 

E-CDNT nhỏ hơn 50 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu không 

phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo 

quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự thầu (không 

phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời vào thương thảo 

hợp đồng (nếu được yêu cầu) / đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định tại 

điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi 

(trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của chủ 

đầu tư) hoặc thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT (thời gian có hiệu lực của thư bảo 

lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh là số ngày được quy 

định trong Thông báo mời đối chiếu tài liệu và được tính từ ngày thực hiện 

đối chiếu tài liệu). Trường hợp nhà thầu chọn áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh khi đối chiếu tài liệu nhưng thư bảo lãnh hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của nhà thầu không đáp ứng quy định tại 

Mục 18.3 E-CDNT thì nhà thầu phải nộp một khoản tiền hoặc Séc bảo chi 

(trong trường hợp thời hạn hiệu lực của Séc bảo chi đáp ứng yêu cầu của 

Chủ đầu tư) với giá trị quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Trường hợp nhà thầu 

không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà thầu bị xử lý theo đúng cam kết 

của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi 

tham dự thầu theo quy định, nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong 

vòng 06 tháng, kể từ ngày Chủ đầu tư công khai tên nhà thầu trên Hệ thống 

mạng đấu thầu quốc gia, trừ trường hợp bất khả kháng). Trường hợp nhà 

thầu vi phạm quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì nhà thầu sẽ không 

được hoàn trả khoản tiền bảo đảm dự thầu này. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-

TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và 

nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm 

đóng thầu mới được gia hạn. 

20. Nộp, rút và 

sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT 

khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu 

liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự 

chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, 

nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho 
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phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT 

mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện 

sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới cho phù 

hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 

Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay 

không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của 

nhà thầu.  

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 

thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu 

trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.  

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các 

nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có). 

c) Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì phải bao gồm các 

thông tin về giá dự thầu cho từng phần như điểm b khoản này.  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp 

đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay 

bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà 

thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp 

không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu 

khác, trừ thông tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp 

đồng (nếu được yêu cầu), đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp 

xúc với Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của 

mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi 

mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu 

của bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà 

thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT 
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của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội 

dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên 

mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống.  

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà 

thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu 

về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện 

làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ 

của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo 

E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà 

thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện E-HSDT thiếu các 

tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, 

báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết 

bị cụ thể đã đề xuất trong E-HSDT thì được gửi tài liệu đến Bên mời thầu để 

làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một 

khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận 

những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, 

làm rõ là một phần của E-HSDT. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc 

có nội dung chưa rõ thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân 

thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê 

thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-

HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu 

làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 

không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể 

hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 

hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 

của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm 

trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng hay tính năng sử dụng của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan; gây hạn 

chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ 

đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b) Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 

tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu của E-HSMT.  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo 

quy định tại Mục 15 và Mục 16 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các 
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yêu cầu quy định trong E-HSMT đã được đáp ứng và E-HSDT không có 

những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT 

thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều 

kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT đó nhằm làm cho E-HSDT 

đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là 

những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin 

hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm chưa 

phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các 

yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc 

phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự 

thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên 

mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có 

thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều 

chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu 

cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các E-HSDT. 

27. Nhà thầu 

phụ  

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực 

hiện các dịch vụ liên quan.  

27.2. Yêu cầu về nhà thầu phụ nêu tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của 

nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ 

và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng 

lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu 

phụ). 

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách 

các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu 

tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc. 

27.5. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài 

công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong HSDT; việc thay thế, 

bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong HSDT 

chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp 

thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc 

đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần 

công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký 

kết thì được coi là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi 

trong lựa chọn 

nhà thầu 

28.1. Nguyên tắc ưu đãi: Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi cung cấp hàng hóa 

mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên. 

28.2. Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá E-HSDT để so 

sánh, xếp hạng E-HSDT: 

Hàng hóa chỉ được hưởng ưu đãi khi nhà thầu chứng minh được hàng hóa đó 

có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên trong giá hàng hóa. 

Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa được tính theo công thức 

sau đây: 
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D (%) = G*/G (%) 

Trong đó: 

- G*: Chi phí sản xuất trong nước được tính bằng giá chào của hàng hóa 

trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế và các chi phí nhập ngoại bao gồm cả phí, 

lệ phí (nếu có); hoặc được tính bằng tổng các chi phí sản xuất trong nước;  

- G: Giá chào của hàng hóa trong E-HSDT trừ đi giá trị thuế; 

- D: Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước của hàng hóa.  

28.3. Cách tính ưu đãi được thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

28.4. Nhà thầu phải kê khai thông tin về loại hàng hóa được hưởng ưu đãi 

theo Mẫu số 15A, 15B và 15C Chương IV để làm cơ sở xem xét, đánh giá 

ưu đãi. Trường hợp nhà thầu không kê khai thì hàng hóa của nhà thầu được 

coi là không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi. 

28.5. Trường hợp hàng hóa do các nhà thầu chào đều không thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi thì không tiến hành đánh giá và xác định giá trị ưu đãi. 

28.6. Trường hợp nếu các Hồ sơ dự thầu xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên 

xếp hạng cao hơn cho Hồ sơ dự thầu có: 

- Hàng hóa xuất xứ từ CHXHCN Việt Nam và Liên Bang Nga. 

- Dịch vụ/Công việc mà sử dụng người lao động từ CHXHCN Việt Nam và 

Liên Bang Nga. 

29. Đánh giá E-

HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL 

để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương 

pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 

02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT.  

Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “giá đánh giá” và “giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III. 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn 

đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi 

gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 

danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 

chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III. 

- Tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết 

quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin 

kê khai, trong E-HSDT.  

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất hàng 

hóa, tổ chuyên gia căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trong tài liệu đính 

kèm để đánh giá.  

- Đối với nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên 

gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì 
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được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà 

thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài 

chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III và thực 

hiện theo quy định tại E-BDL. 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp 

hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

Trường hợp có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không 

cần phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu 

được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà 

thầu được mời vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài 

liệu không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp 

theo vào thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu mà không 

phải xếp hạng nhà thầu. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các 

nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào). 

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự 

thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-

HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu 

trên Hệ thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng 

nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 

Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-

CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào thương thảo 

hợp đồng (nếu được yêu cầu) và đối chiếu tài liệu.  

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực 

hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29.5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT 

không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu 

kê khai trên webform và thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu đính kèm 

thì căn cứ vào thông tin trong file scan bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp 

áp dụng thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng 

văn bản giấy) để đánh giá; 

c) Trường hợp có sự không thống nhất giữa Bảng thông tin hợp đồng 

tương tự được kê khai theo mẫu số 05A của E-HSMT và file tài liệu chứng 

minh các thông tin về hợp đồng đó thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ E-

HSDT. Trường hợp các hợp đồng mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-

HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc nhà thầu không kê khai, kê 

khai không đầy đủ hợp đồng tương tự theo mẫu số 05A, Chủ đầu tư yêu cầu 

nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. 

Trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì 
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nhà thầu bị loại;  

d) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề 

xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu 

bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với 

từng vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không 

ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay 

thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 

hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu 

không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và 

nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý 

theo quy định; 

đ) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a, d khoản này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và 

file đính kèm thì thông tin trên webform (nếu có) là cơ sở để xem xét, đánh 

giá; 

e) Tại bước đánh giá về tài chính, trường hợp nhà thầu không kê khai thông 

tin trong biểu mẫu về ưu đãi hàng hóa sản xuất trong nước (đối với gói thầu 

mua sắm hàng hóa) để làm cơ sở tính toán ưu đãi thì nhà thầu sẽ không được 

hưởng ưu đãi; 

g) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, phải chuẩn bị các tài liệu để đối 

chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu 

tài liệu 

30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào  thương thảo hợp đồng (nếu được 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp 

lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà 

thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt theo 

quy định tại Mục 18.8 E-CDNT; 

b) Tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm 

gần nhất. 

c) Tài liệu chứng minh tình hình tài chính. 

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 

kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 

hóa đơn theo quy định của pháp luật, …); 

đ) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, chứng 

chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

e) Tài liệu khác (nếu có). 

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. 

Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật 

không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch 

kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận 

quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

30.3. Bên mời thầu gửi thông báo mời đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 

đồng (nếu có) đến nhà thầu trực tiếp hoặc trên Hệ thống. Trong thông báo 

mời đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu có) phải ghi rõ thời gian 

có hiệu lực của bảo lãnh dự thầu (đối với bảo đảm dự thầu có giá trị dưới 50 

triệu đồng); địa điểm, thời gian thực hiện đối chiếu tài liệu trên cơ sở bảo 

đảm nhà thầu có đủ thời gian chuẩn bị đến đối chiếu tài liệu và thương thảo 

hợp đồng (nếu có) theo yêu cầu của Bên mời thầu. 

31. Thương 

thảo hợp đồng  

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau 
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 đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các 

tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào 

thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của 

nhà thầu. 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 

hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác 

nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh 

hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu 

(nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-

CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ 

chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước 

khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT 

kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân 

sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. 

Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng 

phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực 

tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được 

thay đổi giá dự thầu; 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ 

thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ 

thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 

trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành 

công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo 

quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu 

không thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có 

thể xem xét, thương thảo qua mạng. 

32. Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

32.1. Đối với gói thầu chia phần, nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu 

khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; Trường hợp tại 

thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham 

gia Hệ thống thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục 
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trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu; 

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III;  

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá của phần/mục đó trong giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự 

toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được 

phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt 

trúng thầu. 

32.2. Đối với gói thầu không chia phần, nhà thầu được xem xét, đề nghị 

trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; Trường hợp tại 

thời điểm xét duyệt trúng thầu, nếu nhà thầu bị tạm ngừng, chấm dứt tham 

gia Hệ thống thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu thực hiện khôi phục 

trạng thái tham gia để được xét duyệt trúng thầu; 

b) Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

c) Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III;  

d) Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

đ) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

e) Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 

duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 

thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, 

tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư; 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy 

định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không 

đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 hành vi 

bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại mục 4 hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu dẫn đến sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi 

phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục này, trong thời hạn 05 

ngày làm việc Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả bảo đảm 

dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp nhà 

thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 

34. Thông báo 

kết quả lựa 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 
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chọn nhà thầu duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu như sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

 - Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu. 

c) Đối với mỗi chủng loại hàng hóa, thiết bị trong gói thầu, Chủ đầu tư phải 

đăng tải các thông tin sau: 

- Tên hàng hóa; 

- Công suất; 

- Tính năng, thông số kỹ thuật; ký, mã hiệu, nhãn mác; 

- Xuất xứ; 

- Đơn giá trúng thầu. 

d) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 

lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, 

trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do 

hủy thầu. 

35. Thay đổi 

khối lượng 

hàng hóa và 

dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không 

vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn 

giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, 

giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối 

lượng hàng hóa/dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV 

với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

36.1. Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên 

mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ 

thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời 

gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu 

trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng là một phần của 

hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết 
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hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu 

trong thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại 

và không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b 

Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được 

tính kể từ ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu 

trúng thầu trên Hệ thống. 

36.2. Phương thức ký hợp đồng với chữ ký điện tử quy định tại E-BDL. 

37. Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn 

còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo 

yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ 

bản yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính theo quy định nêu trong E-HSMT 

thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy 

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối 

chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng (nếu được yêu cầu). 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán 

và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng 

tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, 

nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo đảm thực hiện hợp đồng 

phải sử dụng mẫu quy định tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư 

chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ 

chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định 

của Bên mời thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi 

kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm 

quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro.  

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Mua Barit cho khoan và sửa giếng cho các tháng 08 – 10 

năm 2026 cho Lô 09-1. 

Tên dự án/dự toán mua sắm: Kế hoạch mua sắm Vật tư Thiết bị cho Liên 

doanh Việt – Nga Vietsovpetro năm 2026, Lô 09-1. 

Số lượng, số hiệu các phần thuộc gói thầu: Theo quy định tại mục E-CDNT 

18.2 Chương này. 

Thời hạn thực hiện: Quy định cụ thể tại dự thảo Hợp đồng (Mẫu số 17) 

đính kèm E-HSMT. 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 09-1. 

E-CDNT 5.1 (d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với 

Vietsovpetro, trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con 

của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu 

tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá 

nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 

thiết kế kỹ thuật tổng thể: Không có; 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không có; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không có; 

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT: Không có; 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Không có; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không có; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 

quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp 

quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp 

ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với 

chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 

nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 
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Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 

i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

* Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp. 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT trong thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước 

ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong khoảng 

thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ trong khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không. 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: Theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.1-

10.7 

Tất cả các tài liệu từ mục 10.1-10.7 phải được Nhà thầu scan theo định 

dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định: Bản sao 

công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh 

doanh; Nếu là đơn vị trực thuộc Tổ chức kinh doanh thì phải có Giấy ủy 

quyền của Tổ chức kinh doanh đó; Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của 

người ký đơn dự thầu theo quy định (bao gồm tất cả các thành viên liên 

danh nếu có); Cơ cấu tổ chức của nhà thầu, … 

- Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy 

định: các Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất (2023, 2024, 2025), Hợp 

đồng tương tự đã thực hiện trong 05 năm gần đây (2021, 2022, 2023, 

2024, 2025) và các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Bảng xác nhận khối 

lượng hoàn thành, Biên bản thanh quyết toán hợp đồng, Hóa đơn GTGT, 

… 

- Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm 

của nhà thầu; Catalog hàng hóa, … 

- Năng lực sản xuất và kinh doanh. 

- Tài liệu chứng minh tính phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa:  

+ Bảng liệt kê chi tiết danh mục hàng hóa phù hợp với yêu cầu về phạm vi 

cung cấp; 

+ Biểu tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

+ Tài liệu về mặt kỹ thuật như tiêu chuẩn hàng hóa, tính năng, thông số kỹ 

thuật, thông số bảo hành của từng loại hàng hóa, ... 

- Các tài liệu khác chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa:  

+ Tài liệu kỹ thuật cần thiết chứng minh hàng hóa phù hợp với các yêu cầu 

kỹ thuật của E-HSMT; 

+ Các chứng chỉ kèm theo hàng hóa: Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa, Chứng 

chỉ chất lượng và số lượng hàng hóa / Chứng chỉ phân tích hàng hóa, 

Phiếu kết quả phân tích hàm lượng Thủy ngân (Hg) và Cadimi (Cd), 

Phiếu An toàn Hóa chất MSDS và Phiếu Bảo hành hàng hóa như theo quy 

định tại dự thảo Hợp đồng đính kèm. 
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- Toàn bộ phần Giá dự thầu (bao gồm chi tiết về thuế GTGT). 

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … để cấu thành 01 E-HSDT hoàn 

chỉnh. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo 

định dạng “.pdf” và File mềm Excel “.xls” Bảng giá dự thầu, upload và 

nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia.  

E-CDNT 12.1 Nhà thầu được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 13.5 Chào giá: Theo Mẫu số 12.1 Chương IV 

- Hàng hóa được mua trọn gói và theo yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-HSMT.  

- Đơn giá của hàng hóa phải được cố định và không được thay đổi trong 

suốt thời gian hiệu lực của Hợp đồng (Mẫu số 17). 

Trong biểu giá, nhà thầu phải phân tích các nội dung cấu thành của giá 

chào theo các yêu cầu sau: 

- Nhà thầu phải chào giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho  

Vietsovpetro, trong đó bao gồm giá hàng hóa, chi phí kiểm tra, đóng gói 

hàng hóa, chi phí cần thiết để có các loại chứng chỉ theo yêu cầu, chi phí 

thử nghiệm tại nhà máy sản xuất, chi phí vận chuyển đến kho Vietsovpetro, 

phí bảo hiểm hàng hóa, v.v. 

- Trong bảng chào giá phải liệt kê đầy đủ tất cả các loại thuế, phí và lệ phí 

theo quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện gói thầu. Các khoản 

thuế, phí và lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí và lệ phí tại thời 

điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định.  

Hàng hóa nhập khẩu cho Lô 09-1 được miễn thuế GTGT và thuế nhập 

khẩu cho giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai hải quan theo hạn 

ngạch nhập khẩu của Vietsovpetro. 

- Chào đầy đủ tất cả các chi phí cho dịch vụ kỹ thuật kèm theo để thực hiện 

gói thầu. 

E-CDNT 15.6 Thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa (để yêu cầu vật tư, phụ tùng thay 

thế):  

Dự kiến trong vòng 01 tháng kể từ ngày yêu cầu giao hàng của 

Vietsovpetro. 

E-CDNT 16.2 Yêu cầu về tài liệu để chứng minh năng lực thực hiện hợp đồng của nhà 

thầu: Không yêu cầu Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản 

xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu 

khác có giá trị tương đương. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo đảm dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 115.000.000,00 VNĐ (Một trăm mười lăm triệu 

đồng chẵn). 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu. 

Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự thầu 

theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 
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Tại Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Vũng Tàu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 

được lựa chọn: 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu 

được phê duyệt.  

E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0% giá dự thầu của nhà thầu.  

E-CDNT 28.3 Cách tính ưu đãi: 

Hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một 

khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) 

của hàng hóa đó vào giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của 

nhà thầu để so sánh, xếp hạng.  

E-CDNT 28.6 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm. 

- Đánh giá về tài chính: Áp dụng phương pháp giá thấp nhất, phù hợp với tiêu 

chuẩn đánh giá quy định tại Chương III. 

E-CDNT 29.3(d) Cách thức thực hiện:  

Việc so sánh, xếp hạng E-HSDT được xác định trên cơ sở giá dự thầu bao 

gồm toàn bộ thuế, phí và lệ phí (nếu có). 

E-CDNT 29.3(đ) Xếp hạng nhà thầu:  

Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng giá trị 

ưu đãi (nếu có) thấp nhất cho toàn bộ gói thầu được xếp hạng thứ nhất. 

E-CDNT 30 Thương thảo hợp đồng: Không áp dụng. 

E-CDNT 31.4 Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất.  

E-CDNT 35.1 

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: Không áp dụng. 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: Không áp dụng. 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: Áp dụng.  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 30%. 

E-CDNT 36.2 Nhà thầu cung cấp thông tin về chữ ký điện tử (nếu có) theo Mẫu số 16 tại 

Chương IV. 

E-CDNT 39.2 Người có thẩm quyền: 

Ông Vũ Mai Khanh – Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

- Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 0254 3839 871 

- Fax: 0254 3839 857 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát:  

Ông Vũ Mai Khanh – Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

- Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh  

- Điện thoại: 0254 3839 871 

- Fax: 0254 3839 857 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau 

đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ 

thống: không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây 

bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà 

thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường 

hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai 

hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham 

dự thầu.  

3. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 

18.3 E-CDNT.  

- Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 

nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu 

(nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu 

cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển 

khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu 

ký tên, đóng dấu. 

- Thư bảo lãnh hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp 

dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

không được ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo 

các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc 

không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 

4C Chương IV).  

- Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy, 

trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về bảo đảm dự thầu mà nhà thầu kê khai 

trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh đính kèm thì căn cứ 

vào thông tin trong file quét (scan) thư bảo lãnh dự thầu để đánh giá.  

- Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức 

bảo lãnh dự thầu: bảo lãnh dự thầu điện tử hoặc bằng giấy. 

- Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 50 triệu đồng, nhà thầu có 

cam kết trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT. 

4. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp 

của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện 

theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì 

phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và 

ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện theo 

Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các 

hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 12.1 hoặc 12.2 hoặc theo các 

công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được 

phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.  

5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 
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Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm1 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo quy định tại Bảng số 01 

(đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) hoặc 

Bảng số 02 (đối với nhà thầu là nhà sản xuất ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) và 

được scan đính kèm trên Hệ thống, nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm 

khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ 

không được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các 

tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 

Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp hàng hóa đã thực hiện hoặc tờ khai nộp thuế 

hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VNĐ 

thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VNĐ để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. Việc quy 

đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tỷ giá 

bán ra tại ngày ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy 

động công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể 

phần công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh 

nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, 

công ty con đảm nhiệm trong gói thầu. 

 

                                                 
1 Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, E-HSMT có 

thể bao gồm tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm hoặc không bao gồm tiêu chuẩn này nhưng 

nhà thầu tham dự thầu phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam 

kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT). Nhà thầu không phải cung cấp tài 

liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm để đối chiếu trong trường hợp E-HSMT không yêu cầu về năng 

lực, kinh nghiệm. 
 



VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 30 

Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1. 

Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu  

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời điểm 

đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng cung 

cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay 

không hoàn thành do lỗi của nhà thầu(2). 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẫu số 07 

2. 
Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(3) của năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu.  

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết 

trong đơn 

dự thầu 

3. Năng lực tài chính 

3.1. 
Kết quả hoạt động tài 

chính(4) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu phải 

dương.  

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Không áp dụng 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẫu số 08 

3.2. 

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế GTGT)(5)  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế GTGT) của 03 năm tài chính gần nhất so với 

thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối 

thiểu là 15.550.000.000,00 VNĐ. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng Mẫu số 08 

4. 

Kinh nghiệm thực hiện 

hợp đồng cung cấp 

hàng hóa tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành hợp đồng 

tương tự với tư cách là nhà thầu 

chính (độc lập hoặc thành viên liên 

danh) hoặc nhà thầu phụ(6) với yêu 

cầu về hợp đồng tương tự như sau: 

- Quy mô hợp đồng: Hợp đồng có giá trị tối 

thiểu 5.700.000.000,00 VNĐ; 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 

05A 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

- Tính chất hợp đồng: Hợp đồng cung cấp hàng 

hóa trong ngành công nghiệp Dầu khí hoặc các 

ngành công nghiệp khác;  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 05 

năm tính đến thời điểm đóng thầu; 

- Mức độ hoàn thành hợp đồng: Hoàn thành 

đến 80% giá trị hợp đồng (để 

chứng minh hợp đồng tương tự đã hoàn thành 

theo tỷ lệ được quy định, nhà thầu 

phải cung cấp hóa đơn);  

- Số lượng hợp đồng: Tối thiểu 01 hợp đồng. 

5. 

Khả năng bảo hành, 

bảo trì, duy tu, bảo 

dưỡng, sửa chữa, cung 

cấp phụ tùng thay thế 

hoặc cung cấp các dịch 

vụ sau bán hàng khác(7) 

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực hiện 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng bằng một trong 

các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các 

nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, 

sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của 

E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị 

có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, 

bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp 

phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Cam kết 

của nhà 

thầu hoặc 

hợp đồng 

nguyên tắc 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, 

công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 
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(2) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận 

nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị 

bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng 

được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối 

với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là 

hộ kinh doanh) của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối 

chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế 

nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo 

chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà 

thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế 

điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 03 tính từ 

ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: ngày phát hành 

E-HSMT là ngày 20/03/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của 

năm 2022). 

(4) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(5) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) 

được tính trên số năm mà nhà thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) của nhà thầu đáp 

ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị loại. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 03 tính từ 

ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/03/2024, năm 

tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính 

của các năm 2020, 2021, 2022).  

 Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa 

vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu 

thời điểm đóng thầu là tháng 11 năm 2022 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(6) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện. 
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(7) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời 

gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, 

bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại. 



VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 34 

Bảng số 02 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

(Đối với nhà thầu là nhà sản xuất(1) ra hàng hóa thuộc phạm vi của gói thầu) 

 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

1. 

Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng do lỗi 

của nhà thầu 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến thời 

điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp 

đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, 

chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu(2). 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẫu số 07 

2. 
Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ thuế(3) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Nội dung 

cam kết 

theo đơn dự 

thầu 

3. Năng lực tài chính 

3.1. 
Kết quả hoạt động tài 

chính(4) 

Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng 

thầu phải dương. 

(Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng 

nợ) 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Không áp dụng 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẫu số 08 

3.2. 

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế GTGT)(5) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế GTGT) của 03 năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà 

thầu có giá trị tối thiểu là 

15.550.000.000,00 VNĐ. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng Mẫu số 08 

4. 
Năng lực sản xuất 

hàng hóa(6) 

Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh 

năng lực sản xuất hàng hóa thuộc gói thầu 

đáp ứng yêu cầu theo một trong hai cách 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

Mẫu số 05B 
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Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu 

cần nộp TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu 

độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 

 sau đây: 

- Công suất thiết kế của nhà máy, dây 

chuyền sản xuất đạt tối thiểu: 1.100.545 

kg/tháng; 

Hoặc: 

- Sản lượng sản xuất cao nhất của 01 tháng 

trong vòng 05 năm gần nhất tính đến thời 

điểm đóng thầu đạt tối thiểu: 1.100.545 kg. 

này công việc đảm 

nhận) 

5. 

Khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung 

cấp các dịch vụ sau 

bán hàng khác(7) 

 

Nhà thầu phải chứng minh khả năng thực 

hiện nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ tùng 

thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán 

hàng bằng một trong các cách sau đây: 

- Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực 

hiện các nghĩa vụ bảo hành, cung cấp phụ 

tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn 

vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo 

hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc 

cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu 

cầu của E-HSMT. 

Phải thỏa 

mãn yêu cầu 

này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Cam kết của 

nhà thầu 

hoặc hợp 

đồng 

nguyên tắc 
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Ghi chú: 

(1) Nhà sản xuất được hiểu là doanh nghiệp/cơ sở sản xuất tự sản xuất ra hàng hóa hoặc tham gia 

vào quá trình sản xuất ra hàng hóa hoặc công ty con, công ty mẹ phụ trách việc phân phối, tiêu thụ 

sản phẩm do công ty mẹ, công ty con khác trong Tập đoàn, Tổng công ty sản xuất. 

(2) Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của 

nhà thầu bao gồm: 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn thành, không được nhà thầu chấp thuận 

nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng không hoàn thành không bao gồm các hợp đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị 

bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên 

tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải 

quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu 

nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì 

không được coi là hợp đồng không hoàn thành. 

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế thu nhập 

doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm tài chính gần 

nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông tin về nghĩa vụ 

nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá 

trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ 

thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp 

thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Trường 

hợp Hệ thống chưa trích xuất tự động thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu thì nhà thầu nộp 

các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và Giấy nộp tiền 

có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác nhận của 

cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 03 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực 

hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví 

dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/03/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 thì 

nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022). 

(4) Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh thì không đánh giá tiêu chí này. 

(5) Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì doanh 

thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) được tính trên số năm mà nhà thầu thành 

lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) của 

nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh giá tiếp mà không bị 

loại. 

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và 

trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 03 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về nộp báo 

cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 

20/03/2024, năm tài chính của nhà thầu là 01/01 – 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo 

cáo tài chính của 03 năm gần nhất thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 

2021, 2022).  

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà thầu 

phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Ví dụ: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế GTGT) của 03 năm tài chính gần nhất 

so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nếu thời điểm đóng thầu là tháng 11 năm 2022 

thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2019, 2020, 2021.  

(6) Trường hợp hàng hóa là sản phẩm do nhà thầu Việt Nam sản xuất trong nước (có thể đã bán ra 

thị trường hoặc chưa bán ra thị trường), nhà thầu phải chứng minh công suất thiết kế hoặc sản 

lượng sản xuất đáp ứng yêu cầu. 
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Trường hợp nhà thầu vừa là sản xuất, vừa là nhà cung cấp (một số hàng hóa hoặc một phần khối 

lượng hàng hóa do nhà thầu chào trong E-HSDT là do nhà thầu sản xuất, một số hàng hóa khác 

hoặc một phần khối lượng hàng hóa do nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác để cung cấp 

cho gói thầu) thì ngoài kê khai về năng lực sản xuất, nhà thầu còn phải kê khai về kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự theo nội dung quy định tại Mục 4 Bảng số 01 Chương này. Việc đánh 

giá kinh nghiệm của nhà thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự 

(tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu mua từ nhà sản xuất, cung cấp khác) và năng lực sản 

xuất của nhà thầu (tương ứng với phần hàng hóa mà nhà thầu tự sản xuất để cung cấp cho gói 

thầu).  

Nhà thầu có thể sử dụng các tài liệu như hóa đơn bán hàng, số lượng hàng tồn kho, … để chứng 

minh sản lượng đã sản xuất trong 01 tháng. 

(7) Trường hợp nhà thầu thiếu cam kết thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường 

hợp nhà thầu không bổ sung cam kết trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng yêu cầu về khả năng bảo hành, 

cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác và bị loại.   
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Bảng số X (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp hàng hóa chia thành nhiều phần) 

 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần 

(lô) 

Giá trị ước 

tính từng 

phần 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)* 

(VND) 

Quy mô hợp đồng 

tương tự (áp dụng 

đối với nhà thầu 

thương mại)** 

(VND) 

Năng lực sản 

xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với 

nhà sản xuất) 

Khả năng bảo 

hành, bảo trì 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) 

        

        

        

        

        

 

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ thuế, kết quả hoạt động tài chính, khả năng 

bảo hành, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác áp dụng theo quy định tại Bảng số 01, Bảng số 02 Chương này. 

 

Ghi chú:  

(*) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần 

mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(**) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu không 

phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt:  

Không được yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt đối với phần công việc cung cấp 

hàng hóa. Đối với hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, không đòi hỏi nhân sự thực 

hiện dịch vụ liên quan (như: lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ…) phải có trình độ cao 

thì không yêu cầu về nhân sự chủ chốt. Chỉ được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các 

dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều 

kinh nghiệm đảm nhận. 

Trường hợp E-HSMT yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh 

khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đã đề xuất. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi 

tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu 

số 06A, 06B, 06C Chương IV. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc 

do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT 

không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao 

gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng 

với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. 

Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một 

khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 

không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi 

trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay 

thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy 

định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được số hóa dưới dạng Webform trên Hệ thống Yêu 

cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ thống. 

Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực 

hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số 

năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện 

công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết 

về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo Mẫu số 6A Chương IV để chứng minh rằng 

mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

 

Bảng số 03: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống)(1) 

(Không áp dụng) 

 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự(2) 

Chứng chỉ/Trình 

độ chuyên môn(3) 

1.   
Tối thiểu ___ năm hoặc 

Tối thiểu ___ hợp đồng 
 

2.   
Tối thiểu ___ năm hoặc 

Tối thiểu ___ hợp đồng 
 

…     

 

Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ 

kinh nghiệm của nhân sự theo các Mẫu số 06A, 06B, 06C Chương IV. 

 

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không nhập 

Bảng này. 
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(2) Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự 

thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. 

(3) Chỉ quy định trong trường hợp dịch vụ liên quan có yêu cầu phải có chứng chỉ chuyên 

môn.   

 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

 Theo tài liệu đính kèm tại Phần 4. CÁC PHỤ LỤC. 

 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu: bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí phát sinh 

trong lãnh thổ Việt Nam nhưng không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT trên 

tờ khai nhập khẩu (thuế nhập khẩu và thuế GTGT trên tờ khai nhập khẩu sẽ được 

miễn cho Lô 09-1). 

Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định giá trị ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT. 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai 

lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và cộng giá trị ưu đãi (nếu có) thấp nhất được 

xếp hạng thứ nhất. 

 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện E-HSDT đáp ứng căn bản E-HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp E-Hồ sơ mời thầu có yêu cầu phải phân 

tích đơn giá chi tiết thì phải lấy số liệu trong bảng phân tích đơn giá dự thầu chi tiết làm 

cơ sở cho việc sửa lỗi số học. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì 

lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất 

thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa 

lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi 

là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác 

thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo 

đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình 

thực hiện hợp đồng. 

 b) Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng 

thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có 

đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ 

sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn 

giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống 

được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của 

nội dung đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu 

trong E-HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh 

theo quy định tại Bước 3; 

 - Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 
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thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu 

phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp 

này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 

các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 

sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở 

pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong 

E-HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 

cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong E-HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện 

hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các E-HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai 

lệch; trường hợp trong E-HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật 

không có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của 

gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ 

vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành 

hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong E-HSDT của nhà 

thầu này; trường hợp E-HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy 

mức đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường 

hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở 

hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp theo yêu cầu nêu trong E-Hồ 

sơ mời thầu thì Bên mời thầu phải cộng các chi phí đó vào giá dự thầu. Phần chi phí này 

không được tính vào sai lệch thiếu; 

c) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện 

trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu 

được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

d) Trường hợp nhà thầu có E-Hồ sơ dự thầu được hiệu chỉnh sai lệch xếp hạng thứ nhất 

được mời vào thương thảo Hợp đồng, khi thương thảo Hợp đồng phải lấy mức đơn giá 

chào thấp nhất trong số các E-Hồ sơ dự thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để 

thương thảo đối với phần sai lệch thiếu. 

Hồ sơ dự thầu có tổng giá trị các sai lệch thiếu vượt quá 10% so với giá dự thầu sẽ bị 

loại. 

 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Nhà thầu được phép đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại Mục 12 

E-CDNT. Trong trường hợp này, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau:  

Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được đánh giá 

là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường hợp này, nhà thầu 

phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ 

thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, bản vẽ, thông số kỹ thuật, tiến độ cung cấp, chi phí 

và các thông tin liên quan khác.  

 

Mục 6. Trường hợp gói thầu chia thành nhiều phần độc lập (nếu có) (Không 

áp dụng)  

Trường hợp gói thầu được chia thành nhiều phần độc lập thì trong E-HSMT phải 
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nêu rõ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá đối với từng phần hoặc nhiều phần để các nhà 

thầu tính toán phương án chào thầu theo khả năng của mình. Việc đánh giá E-HSDT và xét 

duyệt trúng thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm tổng giá đề nghị trúng thầu của gói 

thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất); tổng giá đánh giá 

của gói thầu là thấp nhất (đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá) và giá đề 

nghị trúng thầu của cả gói thầu không vượt giá gói thầu được duyệt mà không so sánh với 

ước tính chi phí của từng phần. 

 

Mục 7. Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp 

hạng nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng 

Đối với đề xuất hàng hóa có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ 

trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những 

hàng hóa đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao 

hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro 

xem xét, đánh giá. 

 Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem 

xét và quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa đó, hoặc không tiếp tục 

đánh giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi 

ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp 

đồng, và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

 

Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

1. Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp hàng hóa Scan đính 

kèm trên Hệ 

thống 

X  

2. Mẫu số 01B. Các dịch vụ liên quan X  

3. Mẫu số 01C. Vật tư, phụ tùng thay thế X  

4. Mẫu số 02. Đơn dự thầu 
Webform từ 

hệ thống 
 X 

5. Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh 

Webform từ 

hệ thống và 

Scan đính 

kèm trên Hệ 

thống 

 X 

6. 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu độc lập) 

Scan đính 

kèm trên Hệ 

thống 

 X 

7. 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng đối với 

nhà thầu liên danh) 
 X 

8. 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản 

của Vietsovpetro) 
 X 

9. 
Mẫu số 05A. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực 

hiện (áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 
 X 

10. 
Mẫu số 05B. Kê khai năng lực sản xuất hàng hóa 

(áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 
 X 

11. Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

12. 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của nhân sự 

chủ chốt 
 X 

13. Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

14. 

Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, 

EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu trong quá khứ 
 X 

15. Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

16. 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà thầu 

phụ 
 X 

17. 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty thành 

viên đảm nhận phần công việc của gói thầu 
 X 

18. Mẫu số 10A. Bảng tiến độ cung cấp  X 

19. Mẫu số 10B. Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu  X 

20. Mẫu số 11. Bảng tổng hợp giá dự thầu  X 

21. 
Mẫu số 12.1. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối 

với Lô 09-1 
 X 

22. 
Mẫu số 12.2. Bảng giá dự thầu của hàng hóa đối 

với Lô khác (ngoài Lô 09-1) 
 X 
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Stt Biểu mẫu 

 

Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Nhà 

thầu 

23. 
Mẫu số 13. Bảng giá dự thầu cho các dịch vụ liên 

quan 
 X 

24. 
Mẫu số 14A. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 
 X 

25. 
Mẫu số 14B. Bảng giá vật tư, phụ tùng thay thế (áp 

dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 
 X 

26. 
Mẫu số 15A. Bảng kê hàng hóa thuộc đối tượng 

được hưởng ưu đãi 
 X 

27. 

Mẫu số 15B. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 

chi phí nhập ngoại) 
 X 

28. 

Mẫu số 15C. Chi phí sản xuất trong nước đối với 

hàng hóa được hưởng ưu đãi (trường hợp kê khai 

chi phí sản xuất tại Việt Nam) 
 X 

29. 
Mẫu số 16. Mẫu cung cấp thông tin và cam kết của 

nhà thầu 
 X 

 

 

 

 



VSP-000-TM-238/BM-03 Phiên bản: 02 Trang 45 

Mẫu số 01A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA 

Theo tài liệu đính kèm tại Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các hàng hóa yêu cầu cung cấp. Trong đó cần nêu rõ danh mục hàng hóa với số lượng, chủng loại yêu 

cầu và các mô tả, diễn giải chi tiết (nếu cần thiết). 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Mô tả hàng hóa(1) 

(ký mã hiệu, nhà 

sản xuất) 

Yêu cầu về 

xuất xứ hàng 

hóa (nếu có)(2) 

Địa điểm dự 

án 

Ngày giao hàng(3) 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể 

từ ngày chủ đầu tư 

yêu cầu giao hàng 

đối với trường 

hợp giao hàng 

nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

1.         

2.         

3.         

…         

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) và (2) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V. 
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(3) Ngày giao hàng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V. 

Trường hợp gói thầu chia phần (lô), Chủ đầu tư phải điền rõ tên từng phần (lô) và các hàng hóa như Mẫu này. 
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Mẫu số 01B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN(1)  

 

Chủ đầu tư liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau: 

 

STT Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu Đơn vị tính 
Địa điểm thực hiện  

dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ(2) 

1. Ghi nội dung dịch vụ 1 
    

2. Ghi nội dung dịch vụ 2 
    

… ……… 
    

n Ghi nội dung dịch vụ n 
    

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp gói thầu không yêu cầu dịch vụ liên quan thì Chủ đầu tư không nhập Biểu này trên Hệ thống. 

(2) “Ngày hoàn thành dịch vụ” phải hợp lý, phù hợp với “Ngày giao hàng” tại Mẫu số 01A, 01B, 01C.  
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Mẫu số 01C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(Chỉ áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu cụ thể về vật tư, phụ tùng thay thế) 

 

STT Danh mục Đơn vị tính Khối lượng 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3) và (4) Theo quy định tại Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC. 
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Mẫu số 02 (Theo Webform trên Hệ thống) 

 

ĐƠN DỰ THẦU 

(Trích xuất từ Hệ thống) 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) 

 

Gói thầu: _____ [ghi tên gói thầu] 

Thuộc dự án: ______ [ghi tên dự án] 

Căn cứ E-hồ sơ mời thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] ngày __ tháng __ năm __ [ngày 

được ghi trên E-HSMT]; 

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh ____ [ghi tên từng thành viên liên danh] 

Đại diện là ông/bà:   

Chức vụ:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 

Tài khoản:  

Mã số thuế:  

Giấy ủy quyền số __ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền). 

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội dung 

sau: 

Điều 1. Nguyên tắc chung 

1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu ____ [ghi tên 

gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dự án]. 

2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 

thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh theo thỏa thuận]. 

3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 

danh với thành viên khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, tất cả các 

thành viên của liên danh sẽ tham gia ký kết hợp đồng và không thành viên nào có 

quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. 

Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình 

như đã thỏa thuận hoặc vi phạm các quy định của hợp đồng đã ký kết thì thành viên đó 

bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Cùng các thành viên trong liên danh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Chủ đầu 

tư theo quy định nêu trong hợp đồng (tương ứng theo tỷ lệ của từng thành viên 

đã quy định tại Điều 2 Thỏa thuận này); 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm 

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói 

thầu] thuộc dự án ____ [ghi tên dự án] đối với từng thành viên như sau: 

1. Thành viên đứng đầu liên danh: 

Các bên nhất trí ủy quyền cho ___ [ghi tên một bên] làm thành viên đứng đầu liên 

danh, đại diện cho liên danh trong những phần việc sau: 

[- Ký đơn dự thầu; 

- Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự 

thầu, kể cả văn bản đề nghị làm rõ E-HSMT và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT 
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hoặc văn bản để nghị rút E-HSDT, sửa đổi, thay thế E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên 

danh trúng thầu 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân 

công trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 2 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ___ [ghi rõ nội dung các 

công việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện các công 

việc cụ thể theo bảng dưới đây(2): 

STT Tên 
Nội dung công việc đảm 

nhận 

Tỷ lệ % so 

với tổng 

giá dự 

thầu 

Giá trị theo 

tỷ lệ % so 

với tổng giá 

dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Tên thành viên thứ nhất (thành 

viên đứng đầu liên danh) 

 

- Công việc 01: _____ 

______% 

 

____  

VNĐ/USD 

- Công việc 02: _____ 

- Công việc 03: _____ 

…………… 

2 Tên thành viên thứ 02 

- Công việc 01: _____ 
 

______% 

 

____ 

VNĐ/USD 

- Công việc 02: _____ 

- Công việc 03: _____ 

... ...... ......... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% 

____ 

VNĐ/USD 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với 

Vietsovpetro như sau: 

- Vietsovpetro sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán 

được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công 

việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách 

nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị công 

việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui định 

trong hợp đồng.  

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh 

1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

- Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn 

thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

- Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt;  

- Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

- Hủy thầu gói thầu ___ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án ___ [ghi tên dựán] theo thông 

báo của Bên mời thầu. 

Thỏa thuận liên danh được lập thành ___ bản, mỗi bên giữ __ bản, các bản thỏa thuận có giá 

trị pháp lý như nhau. 
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ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu cập nhật. 

(2) Phạm vi ủy quyền bao gồm một hoặc nhiều công việc nêu trên.   

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên 

trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm của từng thành viên, kể cả thành viên 

đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong 

bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, 

không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này.   

Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì 

phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền. 
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm trên Hệ thống)  

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng _____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu _____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm 

____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số ____ [ghi số trích yếu 

của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một 

khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ___(2) ngày, kể từ ngày ____ tháng ___ năm ___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là ____ [ghi rõ 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần 

chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 

văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT 

theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật 

về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương thảo 

hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) 

và đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối 

chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ trường hợp bất 

khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 

hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo 

lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu 

cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và 

cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử 

bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu 

ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận 
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trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 

30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian 

hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 

không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT hoặc có 

kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không 

hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói 

thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo 

đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự 

thầu không hủy ngang.  

(2) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị 

coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo 

lãnh được coi là không hợp lệ. 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng ____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu ____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm 

____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số ____ [ghi số trích yếu 

của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu tham dự 

thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền 

sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong ___(3) ngày, kể từ ngày ____ tháng ___ năm ___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(5) không 

hủy ngang và vô điều kiện sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là ____ [ghi rõ 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo nhà thầu vi phạm từ Bên thụ hưởng trong đó nêu rõ mà không cần 

chứng minh:  

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 

văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT 

theo yêu cầu của E-HSMT;  

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật 

về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

Mục 38 E-CDNT; 

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và 

đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời thương 

thảo hợp đồng (nếu có yêu cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng (nếu có 

yêu cầu) và đối chiếu tài liệu nhưng từ chối ký biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có yêu 

cầu) và đối chiếu tài liệu hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại 

các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, trừ 

trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.  

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] 

vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại 

Mục 18.5 E-CDNT của E-HSMT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ 

không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 

hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo 

lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu 
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cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và 

cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử 

bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu 

ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận 

trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 

30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

 

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời gian 

hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 

không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có 

kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không 

hợp lệ. bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết đối với các gói 

thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo 

đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự 

thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho thành viên 

khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong thoả thuận liên 

danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà thầu ghi là “nhà 

thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên danh phân công 

nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt 

cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại Mục 19.1 E-BDL. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết nêu trên thì bị 

coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo 

lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(Áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký E-hồ sơ mời thầu) 

Tên gói thầu: ………… (Tên gói thầu theo E-hồ sơ mời thầu) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án) 

Hồ sơ mời thầu số: …………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu] thực hiện 

bảo đảm dự thầu cho [tên gói thầu] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân 

hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự 

thầu. được chỉ định trong E-HSMT, là [chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi]. 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại 

mẫu Bảo đảm dự thầu của E-HSMT (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng 

đầy đủ các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của 

Nhà thầu sẽ không được đánh giá). 

3. Sau [điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu] ngày kể từ ngày đóng thầu ……, 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu]. 

[điền tên nhà thầu] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan 

đến việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vũng 

Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, không phải 

là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm theo 

điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 

Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói 

thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo 

đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể 

yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo 

lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN(1) 

(Áp dụng đối với nhà thầu thương mại) 

 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu] 

Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần bảo đảm các thông tin sau đây: 

Tên và số hợp đồng [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng(3) [ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 
Tương đương _____ VNĐ 

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt phần 

công việc đảm nhận trong 

liên danh và giá trị phần 

hợp đồng mà nhà thầu đảm 

nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá 

hợp đồng; số tiền 

và đồng tiền đã 

ký] 

Tương đương _____ VNĐ 

Tên dự án/dự toán mua 

sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang kê 

khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

1. Loại hàng hóa [ghi thông tin phù hợp] 

2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện(3) 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

3. Về quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp nhà 

thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VNĐ thì quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá theo quy định 
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tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   
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 Mẫu số 05B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

KÊ KHAI NĂNG LỰC SẢN XUẤT HÀNG HÓA 

(Áp dụng đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 

 

Tên nhà thầu: _____ [ghi tên đầy đủ của nhà thầu] 

Số lượng nhà máy, cơ sở sản xuất (gọi chung là nhà máy): ____ [Điền số nhà máy] 

Đối với mỗi nhà máy, nhà thầu kê khai thông tin sau đây: 

Tên nhà máy: [Ghi tên nhà máy] 

Địa chỉ: [Ghi địa chỉ nhà máy] 

Tổng mức đầu tư: [Ghi tổng mức đầu tư] 

Công suất thiết kế: [Ghi công suất thiết kế] 

Công suất thực hiện: [Ghi công suất thực hiện trong năm gần nhất] 

Tiêu chuẩn sản xuất: [Ghi tiêu chuẩn sản xuất đang áp dụng, nếu có] 

Số lao động đang làm việc: [Ghi tổng số lao động đang làm việc tại nhà máy] 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Trong trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh kê khai theo Mẫu này.  
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 

Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia 

thực hiện gói thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy 

động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu 

cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân 

sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói 

thầu này), Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ 

sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng 

không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự 

không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị 

loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4.4 E-CDNT và bị xử lý theo quy 

định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1. 
[Nhà thầu chọn nhân sự chủ chốt từ cơ sở 

dữ liệu của mình trên Hệ thống] 

[Ghi cụ thể vị trí công việc đảm 

nhận trong gói thầu] 

2. 
  

… 
  

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Tên 

người sử 

dụng lao 

động 

Địa chỉ của 

người sử 

dụng lao 

động 

Chức 

danh 

Số năm làm 

việc cho 

người sử 

dụng lao 

động hiện tại 

Người liên 

lạc (trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1. 
[Ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
 

       
 

 

2. 
[Ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
 

       
 

 

… ……  
       

 
 

n 
[Ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
 

       
 

 

 

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng 

chỉ có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu.  

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan 

1. [Ghi tên nhân sự chủ chốt 1] 

… … … 

   

   

2. [Ghi tên nhân sự chủ chốt 2] 

   

   

   

… ……………    

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP HÀNG HÓA, EPC, EP, PC, CHÌA KHÓA TRAO TAY     

KHÔNG HOÀN THÀNH DO LỖI CỦA NHÀ THẦU TRONG QUÁ KHỨ (1) 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có): ________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do 

lỗi của nhà thầu trong quá khứ theo quy định tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành 

do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong 

Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi 

của nhà thầu tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 theo quy định tại Bảng tiêu chuẩn đánh giá về 

năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III. 

Năm 

Phần việc 

hợp đồng 

không 

hoàn thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá 

hối đoái, giá trị 

tương đương bằng 

VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp đồng: 

_______________________  

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, 

PC, chìa khóa trao tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ; trường hợp Bên 

mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao 

tay không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không kê khai thì nhà thầu được 

coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà thầu liên danh 

thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có): _________________________ 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____ (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT (Hệ thống tự động trích xuất trên cơ sở năm tài chính 

của nhà thầu) 

 
Năm 01 

(2023) 

Năm 02 

(2024) 

Năm 03 

(2025) 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)(2) 

(Hệ thống tự động tính) 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu chia tổng 

doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã được cung 

cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó (chưa 

bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = tổng doanh thu từng năm (không 

bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. 

Trường hợp nhà thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu 

bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số 

liệu tài chính.  

Doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được trích xuất từ hồ sơ năng lực của nhà 

thầu. Trường hợp nhà thầu nhận thấy doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) trong hồ 

sơ năng lực của nhà thầu chưa được Hệ thống cập nhật từ Hệ thống thuế điện tử và Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu 

hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù 
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hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong 

trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê 

khai trong quá trình đối chiếu tài liệu như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có liên 

quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như đã nêu trên, tuân thủ các điều kiện 

sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu liên 

danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như công ty mẹ liên kết với 

công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản chụp 

được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của 

cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ 

nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện tử 

tại thời điểm đóng thầu. 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(Chỉ áp dụng đối với dịch vụ liên quan) 

 

STT 
Tên nhà 

thầu phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc văn 

bản thỏa thuận với 

nhà thầu phụ(6) 

1.      

2.      

3.      

4.      

…      

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp sử dụng nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ liên quan thì kê khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định được cụ 

thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào cột 

“Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động nhà thầu phụ thực hiện công 

việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các tài liệu 

này trong E-HSDT. 
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Mẫu số 09B (Webform trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, 

công ty thành viên(2) 

Công việc đảm 

nhận trong gói 

thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) Ghi chú 

1.     

2.     

…     

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động công 

ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể tại 

bảng này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng do 

công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu 

tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với giá dự 

thầu. 
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TIẾN ĐỘ CUNG CẤP(*) 

 

Nhà thầu đề xuất tiến độ cung cấp phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Đơn vị tính Khối lượng 

Địa điểm 

dự án 

Ngày giao hàng  
Ngày giao hàng do 

nhà thầu đề xuất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu 

lực hoặc kể từ ngày chủ 

đầu tư yêu cầu giao 

hàng đối với trường 

hợp giao hàng nhiều 

lần] 

Ngày giao hàng 

sớm nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

Ngày giao hàng 

muộn nhất 

[ghi số ngày: kể từ 

ngày hợp đồng có 

hiệu lực hoặc kể từ 

ngày chủ đầu tư yêu 

cầu giao hàng đối 

với trường hợp giao 

hàng nhiều lần] 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.        

2.        

3.        

…        

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5), (6) và (7) Theo quy định tại Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC. 

Cột (8) Nhà thầu điền.  
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(*) Hàng hóa phải được giao trong khoảng thời gian quy định trong E-HSMT. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng sớm hơn ngày giao hàng sớm nhất thì 

không được tính ưu tiên và không bị loại, trừ trường hợp yêu cầu kỹ thuật có quy định khác. Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng muộn hơn khoảng thời 

gian này thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 

 

ĐỀ XUẤT VỀ HÀNG HÓA CỦA NHÀ THẦU  

 

 

STT 

 

Danh mục hàng hóa 

 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ sản 

xuất) 

Hãng sản 

xuất 

Cấu 

hình, 

tính 

năng kỹ 

thuật cơ 

bản 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1. Hàng hóa thứ 1       
  

2. Hàng hóa thứ 2       
  

… ……       
  

n Hàng hóa thứ n         

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

 Các cột (2), (9) và (10) Theo quy định tại Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC. 

Các cột (3), (4), (5), (6), (7) và (8) Nhà thầu tự điền. 

Đề xuất của nhà thầu tại Mẫu này được trích xuất sang Mẫu 12.1 hoặc 12.2. 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Nội dung Giá dự thầu 

1. Hàng hóa được sản xuất gia công trong nước 
(M1) 

 

2. 
Hàng hóa được sản xuất gia công tại nước 

ngoài 
(M2) 

3. Dịch vụ liên quan (không áp dụng) (I) 

 
Tổng cộng giá dự thầu 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 
(M1) + (M2) + (I) 
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Mẫu số 12.1 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  

 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa được sản xuất, gia công 

ngoài Việt Nam nhưng đã được nhập khẩu và đang chào bán tại Việt Nam 

 

Đơn vị tiền tệ: Đồng Việt Nam 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn 

vị tính 
Số lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

giá 

Thành tiền 

(Col. 4x8) 

1. Bột Barit kg 2.250.000     A1 

Tổng cộng giá dự thầu  A=A1 

Tiền thuế GTGT  T 

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hoá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 
 M1=A+T 

Đơn giá của hàng hóa phải được cố định và không được thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực 

của Hợp đồng (Mẫu số 17). 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3) và (4) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ 

LỤC của E-HSMT. 

Các cột (5), (6) và (7) Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. 

Các cột (8) và (9) Nhà thầu điền. 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, 

mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên 

bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn hiệu 

Nhà 

sản 

xuất 

Xuất xứ 
Đơn 

giá 

Thành tiền 

(Col. 4x8) 

1. Bột Barit kg 2.250.000     A1 

Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh 

thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị 

hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan. Thuế GTGT và thuế nhập 

khẩu trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ. 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

 M2=A1 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3) và (4) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ 

LỤC của E-HSMT. 

Các cột (5), (6) và (7) Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. 

Các cột (8) và (9) Nhà thầu điền. 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Thành tiền (M) không bao gồm thuế GTGT và thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên 

tờ khai hải quan, nhưng đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí phát sinh trong lãnh thổ Việt 

Nam. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu nói trên được miễn theo Hiệp định liên Chính phủ dành cho Liên 

doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, 

mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên 

bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Căn cứ Điều 7 của Hiệp định liên Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2010 giữa Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về hợp tác liên tục trong thăm dò địa chất, khai thác dầu khí ở thềm 

lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vietsovpetro được miễn thuế hải quan trên lãnh thổ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi xuất/nhập vật tư, thiết bị, hàng hóa phục vụ hoạt động 

sản xuất chính của Vietsovpetro. Quá trình đánh giá để so sánh, xếp hạng nhà thầu dựa trên tổng trị 

giá hàng hóa bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và 

được xét miễn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải 

quan theo Danh mục hàng hóa miễn thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1. Tổng giá trị hàng hóa nêu 

trên là giá trúng thầu và giá hợp đồng. 
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Mẫu số 12.2 

(Không áp dụng) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU  

ĐỐI VỚI CÁC LÔ KHÁC (NGOÀI LÔ 09-1) 

 

I. Hàng hóa được sản xuất, gia công tại Việt Nam hoặc hàng hóa được sản xuất, gia công 

ngoài Việt Nam nhưng đã được nhập khẩu và đang chào bán tại Việt Nam  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn 

hiệu 

Nhà 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

 (Col. 

4x8) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) 

1. ………       A1 T1 

2. ………       A2 T2 

… ………         

n ………       An Tn 

  

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa không bao 

gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

A=A1+

A2+ 

...+An 

 

  
Tổng cộng giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

T=T1+T2

+ ...+Tn 

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa bao gồm thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU) 

M1=A+T 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

T1, T2 và Tn Nhà thầu tính toán và điền. 

Các cột (1), (2), (3) và (4) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ 

LỤC của E-HSMT. 

Các cột (5), (6) và (7) Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. 

Các cột (8), (9) và (10) Nhà thầu điền. 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu có) áp theo thuế 

suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu 

tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 
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II. Hàng hóa được sản xuất, gia công ngoài nước sẽ nhập về Việt Nam  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

STT 

Danh 

mục 

hàng 

hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ký mã 

hiệu, 

nhãn 

hiệu 

Nhà 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

 (Col. 

4x8) 

Thuế, phí, lệ phí 

(nếu có) 

 

 

       

 
Thuế 

nhập 

khẩu  

Thuế 

GTGT 

(VAT) 

1. ………       A1 T1a T1b 

2. ………       A2 T2a T2b 

… ………          

n ………       An Tna Tnb 

  

Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa không bao 

gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

A=A1+

A2+ 

...+An 

  

  

Thuế nhập khẩu 

T1=T1a+

T2a+ 

...+Tna  

  

Thuế GTGT (VAT) 

T2=T1

b+T2b

+ 

...+Tnb 

  Tổng cộng giá dự thầu của hàng hóa bao gồm 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ 

THẦU) 

 

M2=A+T1+T2 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

T1a, T2a và Tna; T1b, T2b và Tnb Nhà thầu tính toán và điền. 

Các cột (1), (2), (3) và (4) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ 

LỤC của E-HSMT. 

Các cột (5), (6) và (7) Nhà thầu điền phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu. 

Các cột (8), (9) và (10) Nhà thầu điền. 

Thành tiền (M) đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) là cơ sở để so sánh, xếp hạng nhà thầu. 

Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, 

mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên 

bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

Căn cứ Nghị định/Thông tư ………………… về việc tiếp tục hợp tác thăm dò địa chất, khai thác dầu 

khí ở thềm lục địa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Vietsovpetro được miễn thuế nhập khẩu 

trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi đưa vào/ra vật tư, thiết bị, hàng hóa trong 

nước chưa sản xuất được cho Lô ………… Yêu cầu nhà thầu xác nhận có sử dụng hạn ngạch nhập 

khẩu hay không. Trong trường hợp không sử dụng hạn ngạch nhập khẩu, nhà thầu không phải 

chào riêng thuế nhập khẩu. 
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Mẫu số 13 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

STT Mô tả dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn 

vị tính 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành 

dịch vụ 

Đơn giá 

dự thầu 

Thành tiền 

 (Col. 3x7) 

1.        

2.        

Tổng giá dự thầu cho các dịch vụ liên quan đã bao gồm thuế, phí, 

lệ phí (nếu có) 

(Kết chuyển sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 

(I) 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4), (5) và (6) Tham chiếu theo Danh mục hàng hóa trong Phụ lục số 01, Phần 4. 

CÁC PHỤ LỤC của E-HSMT. 

Các cột (7) và (8) do nhà thầu chào. 

Cột (7) Nhà thầu chào (bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí). 
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Mẫu số 14A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ  

(Ap dụng trong trường hợp yêu cầu nhà thầu tự đề xuất) 

 

STT Danh mục 

Đơn vị 

tính 

 

Khối lượng 

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá 

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 
 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Nhà thầu điền các cột từ (1) đến (8). Nhà thầu phải đề xuất và chào giá cho các vật tư, phụ tùng thay thế theo hướng dẫn tại Mục 15.8 E-CDNT và Mục 

4 Chương III.  

Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E- HSDT, xếp hạng nhà thầu 

và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết 

với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 14B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

(Không áp dụng) 

 

BẢNG GIÁ VẬT TƯ, PHỤ TÙNG THAY THẾ 

(Áp dụng trong trường hợp Chủ đầu tư yêu cầu) 

 

STT Danh mục 
Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

Ký mã hiệu, nhãn 

hiệu, hãng sản xuất, 

xuất xứ 

Nhà cung cấp Đơn giá 

Thành tiền (đã 

bao gồm thuế) 

(cột 4x7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

Tổng (Không kết chuyển giá trị tại bảng này sang bảng tổng hợp giá dự thầu) 
 

 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú:  

Các cột (1), (2), (3) và (4) Nhà thầu điền theo yêu cầu trong Phụ lục số 01, Phần 4. CÁC PHỤ LỤC. 

Nhà thầu điền vào các cột (5), (6), (7) và (8). 

Tổng chi phí của các vật tư, phụ tùng thay thế nêu trên sẽ được cộng vào giá dự thầu của nhà thầu để phục vụ việc so sánh E-HSDT, xếp hạng nhà thầu 

và là cơ sở để Chủ đầu tư mua sắm trong quá trình thực hiện hợp đồng. Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế theo đúng cam kết 

với giá không vượt giá đề xuất tại Bảng này trong quá trình thực hiện hợp đồng. 
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Mẫu số 15A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

 

STT Tên hàng hóa 

Xuất xứ  

[ghi tên quốc gia, vùng 

lãnh thổ, ký mã hiệu, 

nhãn hiệu, hãng sản 

xuất] 

Hàng hóa có chi phí sản xuất 

trong nước từ 25% trở lên 
Kê khai chi phí trong nước 

Có Không Theo Mẫu 15B Theo Mẫu 15C 

 (I) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Hàng hóa thứ 1   □ □ □ □ 

2. Hàng hóa thứ 2   □ □ □ □ 

… ……      

n Hàng hóa thứ n  □ □ □ □ 

 

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

 Ghi chú: 

 (1) và (2) Nhà thầu điền theo đã kê khai từ Mẫu số 12.1 hoặc Mẫu số 12.2. 

 (3) và (4) Nhà thầu đánh dấu vào ô tương ứng với từng loại hàng hóa.  

(5) và (6) Đối với hàng hóa có chi phí sản xuất trong nước từ 25% trở lên nhà thầu chọn cách kê khai chi phí sản xuất trong nước theo Mẫu 15B (trường 

hợp kê khai chi phí nhập ngoại) hoặc 15C (trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam). 
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Mẫu số 15B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI 

(Trường hợp kê khai chi phí nhập ngoại) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng 

hóa trong E-HSDT 

Giá trị thuế các 

loại 

Kê khai các chi phí 

nhập ngoại 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) (III) 
G* = (I) – (II) – 

(III) 

D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Hàng hóa thứ 1            

2. Hàng hóa thứ 2            

… ……           

n Hàng hóa thứ n           

       
Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và (5) của Mẫu số 15A. 

(2) Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3) và (4) Nhà thầu tự kê khai. 

(5) và (6) Nhà thầu tính toán.  
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Mẫu số 15C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI(1) 

(Trường hợp kê khai chi phí sản xuất tại Việt Nam) 

 

STT Tên hàng hóa 

Giá chào của hàng hóa 

trong E-HSDT 

Giá trị thuế 

các loại(2) 

Chi phí sản xuất 

trong nước 

Tỷ lệ % chi phí  

sản xuất trong nước 

(I) (II) G* 
D(%)=G*/G 

Trong đó G = (I) – (II) 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Hàng hóa thứ 1 
    

2. Hàng hóa thứ 2 
    

… …… 
    

n Hàng hóa thứ n 
    

 
     

Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu điền theo đã kê khai các hàng hóa mà nhà thầu đã tích chọn vào cột (3) và (6) của Mẫu số 15A. 

(2) Nhà thầu điền theo đã kê khai đơn giá mà nhà thầu đã chào (đơn giá bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

(3) và (4) Nhà thầu tự kê khai. 

(5) Nhà thầu tính toán. 
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Mẫu số 16 (Mẫu cung cấp thông tin và cam kết của nhà thầu) 

(Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

CÔNG TY …………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

————— 

 

ĐƠN XÁC NHẬN PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ 
(Dành cho Nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện) 

 

Kính gửi: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

 

Bằng công văn này, [Tên Công ty] (“Nhà thầu”) cung cấp các thông tin sau đây để 

phục vụ cho việc ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản khác được thiết lập dưới 

dạng thông điệp dữ liệu (“Hợp đồng điện tử” hay “Hợp đồng”) phù hợp với quy định của 

pháp luật, đảm bảo hiệu lực pháp lý đầy đủ cho các Hợp đồng điện tử với Liên doanh Việt – 

Nga Vietsovpetro. 

 

I. THÔNG TIN NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 

1. Tên đơn vị: ................................................................. 

2. Mã số thuế: ................................................................. 

3. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh: ................................................................. 

4. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................... 

5. Điện thoại: .......................... Fax: .......................... 

6. Email giao dịch chính thức: ............................................ 

 

II. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

1. Họ và tên: .............................................................. 

2. Chức danh: .............................................................. 

3. Giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD/Hộ chiếu): 

o Số: ......................... Ngày cấp: ........../........../.......... 

o Nơi cấp: ............................................................. 

4. Email: ....................................... Số điện thoại: ................... 

 

III. THÔNG TIN NGƯỜI TRỰC TIẾP THỰC HIỆN KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ 

SỐ 

(Chỉ khai nếu khác với người đại diện theo pháp luật) 

1. Họ và tên: .............................................................. 

2. Chức danh: .............................................................. 

3. Bộ phận/phòng ban: .................................................... 

4. Email công việc dùng để nhận thông báo/hợp đồng: ........................ 

5. Số điện thoại: ......................................................... 

6. Căn cứ ủy quyền: Số, ngày văn bản ủy quyền: .......................... 

Kèm theo văn bản ủy quyền có hiệu lực và phạm vi ủy quyền rõ ràng. 
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IV. PHƯƠNG THỨC KÝ ĐIỆN TỬ/CHỮ KÝ SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG 

Đối với chữ ký số (nếu có): 

 Loại chữ ký số: 

☐ Chữ ký số công cộng (USB Token) 

☐ Chữ ký số từ xa (VNPT SmartCA, Viettel-CA, …) 

 Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (CA): ............................ 

 Số sê-ri chứng thư số: ........................................................ 

 Ngày cấp: ........../........../.......... Ngày hết hạn: ........../........../.......... 

 

V. CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU/ĐỐI TÁC 

Chúng tôi, nhà thầu [Tên Công ty], xin cam kết: 

 

1. Về tính chính xác thông tin 

o Tất cả thông tin nêu trên là đúng, đầy đủ và hợp pháp tại thời điểm ký Đơn 

này; 

o Mọi thay đổi sẽ được Nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Vietsovpetro trong 

thời gian …… ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi, và trước thời điểm 

ký kết Hợp đồng kế tiếp. 

o Trường hợp Nhà thầu không thông báo kịp thời, mọi Hợp đồng điện tử được 

ký trên cơ sở thông tin mà Nhà thầu đã cung cấp trước đó vẫn có giá trị pháp lý 

và ràng buộc Nhà thầu. 

 

2. Về việc sử dụng và quản lý phương thức ký điện tử/chữ ký số 

o Nhà thầu tự tổ chức việc quản lý, bảo mật tài khoản, thiết bị, khóa bí mật, mã 

OTP, email và các phương tiện xác thực khác dùng để ký Hợp đồng điện tử; 

o Mọi giao dịch, Hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua tài khoản/phương 

thức ký nêu trên được coi là do Nhà thầu thực hiện, trừ trường hợp trước thời 

điểm ký kết Hợp đồng Nhà thầu đã thông báo bằng văn bản cho Vietsovpetro 

về việc tài khoản/phương tiện ký bị mất, lộ, chiếm đoạt và yêu cầu ngừng sử 

dụng. 

 

3. Về giá trị pháp lý của việc ký điện tử/chữ ký số 

o Nhà thầu chấp thuận rằng: 

Chữ ký số hợp lệ (còn hiệu lực chứng thư số, không bị thu hồi/tạm dừng theo 

quy định pháp luật) của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy 

quyền của Nhà thầu trên Hợp đồng điện tử với Vietsovpetro có giá trị pháp lý 

như chữ ký tay của người đại diện có thẩm quyền trên hợp đồng giấy; 

o Nhà thầu không phủ nhận giá trị pháp lý của Hợp đồng điện tử chỉ vì: 

 Hợp đồng được thể hiện, ký, gửi hoặc lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ 

liệu; 

 Việc ký được thực hiện trên bất kỳ nền tảng, phần mềm, hệ thống ký số 

nào, trong đó có hệ thống eOffice của Vietsovpetro; 

 Nhà thầu thay đổi người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy 

quyền, con dấu, hoặc tài khoản/phương tiện ký bị mất, lộ, chiếm đoạt 

nhưng không thông báo kịp thời. 

 

4. Về tuân thủ pháp luật 
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Nhà thầu cam kết tuân thủ và duy trì tuân thủ các điều kiện pháp luật về sử 

dụng chữ ký điện tử/chữ ký số, dịch vụ chứng thực, giao dịch điện tử trong 

suốt thời gian giao kết và thực hiện Hợp đồng với Vietsovpetro. 

 

Đơn này được lập dưới dạng thông điệp dữ liệu/văn bản giấy, có giá trị kể từ ngày 

ký và được áp dụng cho tất cả các Hợp đồng điện tử giữa [Tên Nhà thầu] và Vietsovpetro, 

cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ. 

 

…, ngày … tháng … năm … 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU 
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PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG   

 

Mẫu số 16. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng 

 

Mẫu số 17. Biểu mẫu hợp đồng  
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Mẫu số 16 

 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: [Ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, 

sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

 

Về việc: Thông báo chấp thuận e-hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng 

 

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro xin thông báo Quý Công ty trúng thầu: ... – Gói thầu số 

..., với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá trị trúng thầu: ..., trong đó:  

+ Tổng giá trị các mục hàng nhập khẩu (sử dụng quota của VSP): Mục ... là: ... – Giá trị này 

không bao gồm thuế nhập khẩu và thuế GTGT của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai 

Hải quan, nhưng đã bao gồm thuế, phí, lệ phí phát sinh trong Lãnh thổ Việt Nam. Quý Công 

ty được sử dụng quota của VSP (Lô 09-1) để nhập khẩu hàng hóa và miễn thuế theo Hiệp 

định. 

+ Tổng giá trị mục hàng trong nước (Các mục ... – đã bao gồm thuế GTGT) là: ... 

- Thời hạn giao hàng: ... ngày lịch kể từ ngày Vietsovpetro gửi thư thông báo trúng thầu.  

- Năm sản xuất: ... 

- Điều kiện giao hàng: Hàng giao tại kho Vietsovpetro, tại phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí 

Minh. 

- Điều kiện thanh toán: 100% chuyển khoản. 

- Chứng chỉ cho hàng hóa: ... 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng, Bên 

B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng bằng 03% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực bằng 

thời hạn giao hàng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không đáp ứng 

yêu cầu của Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý Công ty sẽ không được nhận lại bảo 

đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý Công ty gửi công văn xác nhận 

về nội dung nêu trên.  

Trân trọng !  

        

  Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 17 

 

BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

******* 

 

 

       TP. Hồ Chí Minh, ngày ……/……/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 

SỐ: ……………/26/T-N1/KB-_________ 

 

VỀ VIỆC MUA BÁN BARIT CHO KHOAN VÀ SỬA GIẾNG 

CHO CÁC THÁNG 08 – 10 NĂM 2026 CHO LÔ 09-1 

 

(THEO ĐƠN HÀNG CỦA VSP SỐ VT-1627/26-KB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIỮA  

LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 

(VIETSOVPETRO) 

 

VÀ 

_______________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, 2026 
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ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG (ĐKC) 

 

 

1. Định nghĩa 

 

Trong Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

 

1.1. “Chủ đầu tư” là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng; 

 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai 

Bên ký kết, bao gồm cả các Phụ lục và các tài liệu kèm theo; 

 

1.3. “Nhà thầu” là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được 

quy định tại Hợp đồng; 

 

1.4. “Nhà thầu phụ” là Nhà thầu có tên trong danh sách các Nhà thầu phụ do Nhà thầu đề xuất 

trong E-Hồ sơ dự thầu và được Nhà thầu ký Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan;  

 

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa 

đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 

 

1.6. “Giá Hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong Hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch 

vụ liên quan. Giá Hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí và lệ phí (nếu có); 

 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

 

1.8. “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; 

hàng tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế; 

 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban 

đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác 

như đào tạo, chuyển giao công nghệ, …;  

 

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều 

kiện quy định tại Hợp đồng; 

 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng. 

 

2. Tài liệu Hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

 

2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành 

Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 

 

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

a) Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục Hợp đồng); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng; 

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Điều kiện chung của Hợp đồng; 

đ) E-Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

e) E-Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi E-Hồ sơ mời thầu. 

 

3. Luật và ngôn ngữ 
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Luật điều chỉnh Hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của Hợp đồng là tiếng Việt. 

 

4. Thông báo 

 

4.1. Bất cứ thông báo nào của một Bên gửi cho Bên kia liên quan đến Hợp đồng phải được 

thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng văn bản” có 

nghĩa là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận 

thông tin. 

 

4.2. Thông báo của một Bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Bên kia nhận được hoặc 

theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

 

5. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng 

 

5.1.    Bảo đảm thực hiện Hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy 

định tại Thư chấp thuận E-Hồ sơ dự thầu và trao Hợp đồng. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng 

được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: 

a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được thành lập theo pháp luật Việt Nam; 

b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 

trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam. 

Bảo đảm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này là bảo 

đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc 

một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận.  

c) Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng. 

 

5.2.    Bảo đảm thực hiện Hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng.  

 

5.3.    Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất 

nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ Hợp đồng. 

 

5.4.    Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng. 

 

6. Ký Hợp đồng thầu phụ 

 

6.1.    Nhà thầu được ký kết Hợp đồng với các Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ quy 

định tại Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong E-Hồ sơ dự thầu. Việc sử dụng 

Nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách 

nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần 

việc do Nhà thầu phụ thực hiện. 

 

Việc thay thế, bổ sung Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ nêu trong E-Hồ sơ dự 

thầu hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-Hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện khi 

được Chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng Nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của Nhà 

thầu trong thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo 

yêu cầu của Nhà thầu. 

 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Nhà thầu phụ theo các điều 

khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và Nhà thầu phụ. 

 

7. Giải quyết tranh chấp 
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7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai Bên 

thông qua thương lượng, hòa giải. 

 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian 

quy định tại Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ Bên nào cũng đều có 

thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Hợp đồng. 

 

8. Phạm vi cung cấp 

 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng. 

 

9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ 

 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo 

quy định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo 

quy định tại Hợp đồng. 

 

10. Trách nhiệm của Nhà thầu 

 

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp 

quy định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy 

định tại Mục 9 ĐKC. 

 

11. Loại Hợp đồng và giá Hợp đồng 

 

11.1. Loại Hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng.  

 

11.2. Giá Hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng 

hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong bảng giá Hợp đồng trên cơ sở bảo đảm 

tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

 

12. Thuế, phí và lệ phí 

 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí và lệ phí phát sinh cho đến khi 

hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư. 

 

12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều 

kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và được quy 

định tại Hợp đồng.  
 

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 

 

13. Tạm ứng 

 

13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng, sau 

khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm 

ứng phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải 

chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng 

bằng cách nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 
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14. Thanh toán 

 

14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo 

hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với 

chứng từ nộp theo quy định tại Điều 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành 

các nghĩa vụ khác quy định trong Hợp đồng. 

 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.  

 

14.3. Đồng tiền thanh toán là VNĐ. 

 

15. Quyền tác giả 

 

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà 

thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó 

được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một Bên thứ ba 

thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về Bên thứ ba đó. 

 

16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến Hợp đồng 

 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên 

quan đến Hợp đồng do một Bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho Bên kia, không 

được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho Bên thứ ba nếu không có văn bản đồng 

ý của Bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc 

sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt Hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho Nhà thầu phụ 

các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để Nhà thầu phụ thực 

hiện công việc của mình theo Hợp đồng; trong trường hợp này, Nhà thầu phụ phải có cam 

kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.  

 

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà 

thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến Hợp đồng. Nhà thầu không được 

sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục 

đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng. 

 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC không áp 

dụng đối với các thông tin sau đây: 

   a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc 

Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một Bên vào thời điểm công bố và trước đó không 

phải do Bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  

d) Thông tin mà một Bên nhận được một cách hợp pháp từ một Bên thứ ba không 

có nghĩa vụ bảo mật thông tin. 

 

16.4. Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một 

Bên đưa ra trước ngày ký Hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

 

16.5. Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt 

Hợp đồng vì bất cứ lý do gì. 

 

17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 
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Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông 

số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại chương V không quy định đến một 

thông số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương 

đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất 

xứ. 

 

18. Đóng gói hàng hóa 

 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận 

chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong Hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, 

bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao 

hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của 

mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận 

chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng, … từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án. 

 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng 

phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong Hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy 

định ở Hợp đồng và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

 

19. Bảo hiểm 

 

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo Hợp đồng phải được 

bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, 

vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng. 

 

20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh   

 

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng. 

 

20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm 

cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng: 

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng 

hóa; 

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng 

hóa; 

d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong khoảng thời 

gian đã được các Bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho 

Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo Hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo 

dưỡng, sửa chữa hàng hóa. 

 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài Hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về 

chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho 

dịch vụ tương tự trong các Hợp đồng khác. 

 

21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

 

Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan 

theo quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra theo quy định của 

Hợp đồng. 
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22. Phạt và bồi thường thiệt hại 

 

Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng. 

 

23. Bảo hành 

 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.   

 

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ 

suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa 

được sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.   

 

23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng.   

 

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho 

Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành 

kiểm tra các khiếm khuyết đó.  

 

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà 

thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy 

định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

 

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành sửa chữa khiếm khuyết 

của hàng hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu 

cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa 

chữa khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của Chủ đầu tư 

đối với Nhà thầu theo Hợp đồng. 

 

24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, 

bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, 

thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí 

thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công 

nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn 

tại vào ngày ký Hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:   

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt 

Nam;  

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

 

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa 

hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong Hợp đồng hoặc phát sinh 

hợp lý từ Hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của 

hàng hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, 

nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo Hợp đồng. 

 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề 

quy định tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. 

Nhà thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc 

thương thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi 

phí liên quan.  
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24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu 

không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ 

đầu tư sẽ tự giải quyết.  

 

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu 

nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, Nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà 

thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn 

thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi 

phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các 

quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký Hợp đồng mà các vi phạm 

hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, 

thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu 

tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

 

25. Thay đổi liên quan đến pháp lý 

 

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng 

thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố 

hết hiệu lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá Hợp đồng thì ngày 

giao hàng hoặc giá Hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của Nhà 

thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá Hợp đồng không 

được thanh toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá Hợp đồng 

này đã được quy định tại Mục 11 ĐKC. 

 

26. Bất khả kháng 

 

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt Hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất 

khả kháng gây cản trở tiến độ thực hiện Hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ 

Hợp đồng. 

 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một Bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa 

vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện Nhà thầu 

bị ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn 

trọng và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều 

khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của 

mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 

 

26.3. Trong Hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát 

của các Bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện 

Hợp đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của 

các Bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, 

bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính 

sách, quy định của Nhà nước.  

 

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải 

kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện 

trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho Bên 

kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền 

tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  
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Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ 

Hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế 

hậu quả của sự việc bất khả kháng. 

 

26.5. Thời hạn mà một Bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn 

thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian Bên đó không thể thực hiện được công 

việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

 

27. Sửa đổi Hợp đồng  

 

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi 

công việc của Hợp đồng: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp 

hàng hóa cung cấp theo Hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d) Thay đổi dịch vụ liên quan; 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC. 

 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của Hợp đồng 

quy định tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều 

khoản nào trong Hợp đồng, giá Hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ 

liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai Bên tiến hành sửa đổi Hợp đồng. Yêu 

cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá Hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành 

phải được tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ 

đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của Hợp đồng. 

 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có 

cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số, … tương đương hoặc tốt hơn 

phiên bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong E-Hồ sơ dự thầu và đáp ứng yêu cầu E-Hồ sơ 

mời thầu thì Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư 

xem xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề 

xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của Hợp đồng không 

thay đổi. 

 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong Hợp đồng, Chủ đầu tư và 

Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi 

Hợp đồng trong trường hợp sửa đổi Hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện 

Hợp đồng được các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo 

số Fax tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong Hợp đồng và email đến địa 

chỉ email theo mẫu quy định tại Hợp đồng. 

 

27.6. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí 

bao gồm ít nhất các nội dung sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo Hợp đồng đã 

ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính 

các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong 

trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu;  

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện Hợp đồng. 
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27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được 

một trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của 

hàng hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  

b) Giảm giá Hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong Hợp đồng; 

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá Hợp 

đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với phần 

giá trị giảm giá Hợp đồng. 

 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá Hợp đồng 

nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá Hợp đồng. 

 

28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng  

 

28.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở 

Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ 

liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho 

Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ 

sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể 

xem xét gia hạn Hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các Bên tiến hành 

thương thảo để làm cơ sở ký kết Phụ lục sửa đổi, Bổ sung Hợp đồng. 

 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc 

hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo 

quy định tại Mục 22 ĐKC. 

 

29. Chấm dứt Hợp đồng  

 

29.1. Chấm dứt Hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng mà không gây tổn 

hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm Hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng 

văn bản cho Nhà thầu về sai phạm trong Hợp đồng trong các trường hợp sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn 

quy định theo Hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 

ĐKC;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo Hợp đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định 

tại E-Hồ sơ mời thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng theo điểm a 

khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như 

các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức 

phù hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ 

trội phát sinh từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn 

phải tiếp tục thực hiện phần Hợp đồng không bị chấm dứt.  

 

29.2. Chấm dứt Hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt 

Hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường 
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hợp đó, Hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc 

chấm dứt Hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc 

biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.  

 

30. Hạn chế xuất khẩu  

 

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương 

mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các 

nghĩa vụ Hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực 

hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh 

việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc 

ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo Hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu 

tư có thể chấm dứt Hợp đồng với Nhà thầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trang 101 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------oOo------ 

 

 

HỢP ĐỒNG SỐ _________/26/T-N1/KB-_________ 

Về việc mua bán Barit cho khoan và sửa giếng cho các tháng 08 – 10 năm 2026 cho Lô 09-1 

(theo Đơn hàng của VSP số VT-1627/26-KB) 

 

Căn cứ vào khả năng cung cấp của ____________________ và nhu cầu của Liên doanh Việt – 

Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro). 

 

Hôm nay, ngày  tháng  năm 2026, là ngày ký Hợp đồng này, các Bên gồm: 

 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO  

 

Địa chỉ:  105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:  0254 3839 871 / 3839 872 

Fax:   0254 3839 857 

Tài khoản:  008.1.00.000001.1  

tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vũng Tàu 

Mã số thuế: 3500102414 

Do ông:  Trần Quốc Thắng – Phó tổng giám đốc làm đại diện  

(Theo Giấy ủy quyền của Tổng giám đốc Vietsovpetro số 37/UQ-PL 

ngày 06/01/2026)  

 

BÊN B: ____________________ 

 

Địa chỉ:  ____________________   

Điện thoại:  ____________________ 

Fax:   ____________________ 

Tài khoản số: ____________________  

Tại Ngân hàng ____________________   

Mã số thuế: ____________________ 

Do ông / bà: ____________________ – ____________________ làm đại diện 

 

Hai Bên cùng thống nhất ký Hợp đồng với các điều khoản sau: 

 

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

 

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán cho Bên A Barit cho khoan và sửa giếng cho các 

tháng 08 – 10 năm 2026 cho Lô 09-1 (theo Đơn hàng của VSP số VT-1627/26-KB) (sau đây 

gọi là “hàng hóa” hay “hàng”) với chủng loại, số lượng, đặc tính kỹ thuật, đơn giá và tổng giá 

được ghi trong các Phụ lục số 01 và 02 (gồm _____ trang) đính kèm và là một phần không thể 

tách rời của Hợp đồng này.   

 

Hàng hóa của Hợp đồng này được Vietsovpetro sử dụng cho hoạt động dầu khí tại Lô 09-1. 
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ĐIỀU 2: GIÁ HỢP ĐỒNG 

 

Đối với các loại hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản 

xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được nhập khẩu vào Việt Nam: 

 

2.1 Tổng giá trị Hợp đồng: ____________________ VNĐ  

Bằng chữ: ____________________ đồng chẵn.  

 

Trong đó: - Tiền hàng hóa:    ____________________ VNĐ  

- Tiền thuế GTGT (__%):  ____________________ VNĐ  

 

Tiền thuế GTGT ghi ở trên là tiền thuế GTGT tạm tính. Thuế GTGT thực tế của hàng 

hóa sẽ được thanh toán theo luật thuế hiện hành. 

 

2.2 Giá trị hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho Vietsovpetro, phường 

Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm giá trị hàng hóa và các loại phí do Bên B chi trả 

như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, giám định hàng hóa 

trước khi gửi hàng, … và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này. 

Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

 

2.3 Phạm vi tùy chọn mua thêm: Bên A có quyền tùy chọn mua thêm với tỷ lệ tối đa bằng 

30% tổng khối lượng mua theo Hợp đồng này, tương đương với 675.000 kg theo đơn 

giá như quy định tại Phụ lục số 01 (_________ VNĐ/kg, chưa bao gồm thuế GTGT) 

bằng việc gửi yêu cầu bằng văn bản cho Bên B. Trong trường hợp đó, giá trị hợp đồng 

tại Điều 2.1 sẽ được điều chỉnh tương ứng. 

 

Đối với các loại hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước và Bên B sử dụng hạn 

mức nhập khẩu của Bên A để làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp hàng hóa: 

 

2.1 Tổng giá trị Hợp đồng: ____________________ VNĐ  

Bằng chữ: ____________________ đồng chẵn.  

 

Giá trị Hợp đồng nêu trên không bao gồm thuế GTGT và không bao gồm thuế nhập 

khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan. Thuế GTGT và thuế 

nhập khẩu nói trên được miễn cho Lô 09-1 theo Hiệp định liên Chính phủ dành cho 

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Giá trị Hợp đồng nêu trên đã bao gồm thuế, phí và 

lệ phí phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Bên B sẽ sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên 

A để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho Hợp đồng này. 

 

2.2 Giá trị Hợp đồng nêu trên được tính trên cơ sở giao hàng tại kho Vietsovpetro, phường 

Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm giá trị hàng hóa và các loại phí do Bên B chi trả 

như phí vận chuyển, đóng gói, bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, giám định hàng hóa 

trước khi gửi hàng, … và các chi phí khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này 

(không bao gồm thuế GTGT và không bao gồm thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa 

nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan). Giá trên là giá cố định và không thay đổi trong 

suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực. 

 

2.3 Phạm vi tùy chọn mua thêm: Bên A có quyền tùy chọn mua thêm với tỷ lệ tối đa bằng 

30% tổng khối lượng mua theo Hợp đồng này, tương đương với 675.000 kg theo đơn 

giá như quy định tại Phụ lục số 01 (_________ VNĐ/kg, không bao gồm thuế GTGT và 

không bao gồm thuế nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải 

quan nhưng đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và lệ phí phát sinh trên lãnh thổ Việt 
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Nam) bằng việc gửi yêu cầu bằng văn bản cho Bên B. Trong trường hợp đó, giá trị hợp 

đồng tại Điều 2.1 sẽ được điều chỉnh tương ứng. 

 

ĐIỀU 3: QUY CÁCH, SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 

 

3.1 Quy cách, số lượng, chất lượng, chủng loại, ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

năm sản xuất và những thông số khác của hàng hóa do Bên B cung cấp phải hoàn toàn 

phù hợp với quy định trong các Phụ lục số 01 và 02 của Hợp đồng này. Hàng hóa được 

sản xuất không trước năm 2026, mới 100%, trong tình trạng sử dụng tốt và đảm bảo phù 

hợp với các yêu cầu kỹ thuật, các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn VSP-000-PK-650, 

phiên bản 05, hiệu lực ngày 15/12/2025 của Vietsovpetro và kết quả kiểm tra chất 

lượng lô hàng đạt yêu cầu kỹ thuật ghi tại Phụ lục số 02 (gồm _____ trang) là phần 

không thể tách rời kèm theo Hợp đồng này. 

 

3.2 Hàng hóa giao theo Hợp đồng này phải được đóng trong bao bì thích hợp, theo tiêu 

chuẩn xuất khẩu hoặc của nhà sản xuất, bảo đảm cho hàng hóa không bị hư hại, ăn mòn 

trong quá trình vận chuyển và thuận tiện cho việc bốc xếp, bốc dỡ và bảo quản. Hàng 

hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn chung và đặc tính cụ thể của từng loại hàng hóa, đảm 

bảo thuận tiện cho quá trình vận chuyển, bảo quản trong kho, xếp dỡ trên bờ và ngoài 

biển, cụ thể như sau:  

 

Bột Barit được đóng trong bao có trọng lượng 1,0 tấn/bao hoặc 1,5 tấn/bao, các bao 

phải đồng nhất và được đóng trong cùng 01 loại bao, cùng 01 khối lượng và cùng 01 

kích thước. Bao có 02 lớp, lớp ngoài là bao chịu lực PP có 04 quai chắc chắn để cẩu từ 

tàu lên sàn khoan, bên trong có bao nilông riêng biệt chống ẩm, dày chắc, chịu lực và 

được buộc đầu chắc chắn. Bao bì đóng gói phải phù hợp theo các quy định hiện hành 

của nhà nước áp dụng cho: tải trọng làm việc của bao bì phải phù hợp với luật định, các 

bao bì phải được kiểm tra, thử tải và cấp chứng chỉ (theo lô sản xuất) đạt chất lượng do 

cơ quan có thẩm quyền cấp. Trên mỗi bao bì phải ghi rõ tên hàng hóa, trọng lượng thô, 

trọng lượng tịnh, xuất xứ rõ ràng (nhà sản xuất, nước sản xuất), ngày sản xuất, ký hiệu, 

hạn sử dụng của lô hàng, … theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam. 

Tên hàng hóa có thể được ghi rõ ràng bằng sơn trên bề mặt hoặc in trên tấm ghi nhãn 

đính trên từng kiện với các thông tin bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. 

 

Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng do 

thiếu sót trong việc đóng gói hàng hóa. 

 

Bên B chịu toàn bộ phí tổn đối với mất mát / hư hại của hàng hóa trong quá trình bốc 

xếp, bốc dỡ, vận chuyển do ký mã hiệu không đúng, không đầy đủ cũng như chịu mọi 

chi phí vận chuyển, mất mát phát sinh thêm do hàng hóa gửi nhầm địa chỉ do ghi ký mã 

hiệu sai. 

 

3.3 Tại thời điểm giao hàng, hàng hóa phải còn nguyên vẹn tình trạng bao bì đóng gói theo 

tiêu chuẩn của nhà sản xuất, không bị rách vỡ. Hồ sơ kèm theo hàng hóa gồm: 

- (Đối với các loại hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được 

sản xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được nhập khẩu vào Việt Nam): Hóa đơn 

thuế GTGT: 01 bản gốc.  

- (Đối với các loại hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước và Bên B sử dụng 

hạn mức nhập khẩu của Bên A để làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp hàng hóa): Hóa đơn 

thuế GTGT: 02 bản gốc. 
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- Chứng chỉ xuất xứ (Certificate of Origin) của hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của 

nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu hàng hóa cấp: 01 bản gốc / 01 bản điện tử (có trang 

thông tin điện tử và mã số để tra cứu). 

- Chứng chỉ chất lượng và số lượng / Chứng chỉ phân tích (Certificate of Quality and 

Quantity / Certificate of Conformity / Certificate of Compliance / Certificate of 

Conformance / Certificate of Analysis) của hàng hóa do nhà sản xuất / chi nhánh nhà 

sản xuất hàng hóa cấp: 01 bản gốc. 

- Phiếu kết quả phân tích hàm lượng Thủy ngân (Hg) và Cadimi (Cd) bằng tiếng Việt do 

Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, phải thỏa mãn yêu cầu theo QCVN 

36:2010/BTNMT (Thủy ngân (Hg) ≤ 01mg/kg trọng lượng khô, Cadimi (Cd) ≤ 

03mg/kg trọng lượng khô). Việc phân tích hàm lượng Thủy ngân (Hg) và Cadimi (Cd) 

phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm hoặc tại các trung tâm phân tích có chứng 

chỉ VILLAS được cấp bởi Văn phòng Công nhận Chất lượng của Bộ KH&CN hoặc có 

chứng chỉ VIMCERT được cấp bởi Bộ TN&MT cho phép thực hiện các phép thử cụ thể 

để xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) và Cadimi (Cd): 01 bản gốc (khi giao lô hàng 

đầu tiên) và 01 bản sao công chứng (khi giao các lô hàng sau). 

- Phiếu An toàn Hóa chất MSDS bằng tiếng Việt theo đúng mẫu quy định hiện hành 

(Phụ lục 9 – Thông tư 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương), trong 

phiếu MSDS phải ghi đầy đủ thông tin (như công thức hóa học tổng quát, …): 01 bản 

copy có đóng dấu xác nhận của Bên B. 

- Giấy cam kết bảo hành hàng hóa của Bên B: 01 bản gốc. 

- Tờ khai Hải quan: 01 bản copy (nếu có).  

- Các hồ sơ kỹ thuật của hàng hóa: 01 bản gốc (nếu có). 

 

ĐIỀU 4: GIAO NHẬN, KIỂM TRA VÀ GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA 

 

4.1 Hàng hóa được giao nhận thành từng lô theo tháng / hoặc quý, kể từ ngày Hợp đồng này 

có hiệu lực, với số lượng giao nhận cụ thể của mỗi lô hàng theo nhu cầu sản xuất của 

Bên A, theo Thư yêu cầu giao hàng như Phụ lục số 05 của Hợp đồng này. Hàng hóa 

được giao phải phù hợp với các yêu cầu quy định tại Điều 1 và Điều 3 của Hợp đồng 

này trong vòng 01 tháng kể từ ngày yêu cầu giao hàng của Bên A. 

 

Khối lượng tối thiểu của mỗi lô hàng: 500.000 kg. 

 

Bên A (phòng Thương mại VSP) có trách nhiệm thông báo cho Bên B về số lượng hàng 

hóa cần giao và thời gian giao hàng, phù hợp theo nội dung của Phụ lục số 01 của Hợp 

đồng này.   

 

Ngày giao hàng của Hợp đồng này được ghi trong Biên bản giao nhận hàng do đại diện 

hai Bên ký như quy định tại Điều 4.8 dưới đây. 

 

4.2 Khi giao nhận hàng chính thức, bằng chi phí của mình, Bên A (Xí nghiệp Khoan và Sửa 

giếng) tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng lô hàng theo yêu cầu kỹ thuật ghi tại Điều 

3.1 của Hợp đồng này. Hàng giao phải có chất lượng không kém hơn so với mẫu đã 

chào hàng. 

 

Nếu chất lượng của lô hàng không đạt được các yêu cầu kỹ thuật đã nêu thì trong vòng 

01 tháng Bên B phải bằng chi phí của mình đổi lại hàng mới đạt yêu cầu về chất lượng 

cho Bên A. 

 

4.3       (Đối với trường hợp Bên B sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A để làm thủ tục nhập 

khẩu trực tiếp hàng hóa) Bên B tự chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan cho hàng hóa 
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nhập khẩu. Bên A cho phép Bên B được sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A đã 

đăng ký tại Hải quan Vũng Tàu để làm thủ tục nhập khẩu và hỗ trợ Bên B về mặt giấy 

tờ trong việc sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A cho lô hàng nhập khẩu của Hợp 

đồng này để Bên B xin miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của giá trị hàng hóa 

nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan theo quy định cho Liên doanh Việt – Nga 

Vietsovpetro. 

 

4.4       (Đối với trường hợp Bên B sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A để làm thủ tục nhập 

khẩu trực tiếp hàng hóa) Để thuận tiện cho việc thông quan, làm các thủ tục miễn thuế 

nhập khẩu và miễn thuế giá trị gia tăng của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai 

Hải quan, hàng hóa Bên B nên nhập về cảng Vũng Tàu. Bên A không chịu trách nhiệm 

trả tiền thuế cho Bên B trong trường hợp nếu Bên B nhập hàng hóa về cảng khác mà 

không làm được thủ tục miễn thuế hoặc Bên B không sử dụng hạn mức nhập khẩu của 

Bên A. 

 

4.5 Dỡ hàng từ phương tiện của Bên B tại kho của Bên A do Bên A đảm nhận bằng phương 

tiện, nhân lực và chi phí của mình. 

 

4.6 Trong vòng 02 ngày làm việc trước khi giao hàng, Bên B phải thông báo bằng văn bản 

cho Bên A biết về số lượng, quy cách đóng gói hàng hóa để Bên A bố trí nhân lực và 

phương tiện bốc dỡ. Văn bản thông báo giao hàng phải được gửi cho Bên A và Đơn vị 

được ủy quyền nhận hàng hóa của Bên A (Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung ứng Vật tư 

Thiết bị). Văn bản thông báo giao hàng phải nêu rõ:  

- Số Hợp đồng dẫn chiếu; 

- Loại hàng hóa giao, bao gồm số lượng, khối lượng và giá trị; 

- Thời gian dự kiến đến nơi giao hàng; 

- Những hướng dẫn đặc biệt cần lưu ý Bên A khi bốc dỡ hàng hóa … 

 

4.7 Người của Bên B đến giao hàng phải có giấy giới thiệu của người đại diện ký Hợp đồng 

của Bên B. 

 

4.8 Đại diện của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung 

ứng Vật tư Thiết bị và đơn vị đặt hàng – Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng) và đại diện của 

Bên B tham gia giao nhận, kiểm tra hàng hóa của Hợp đồng này và lập Biên bản giao 

nhận hàng (Phụ lục số 03 của Hợp đồng này) ghi rõ số lượng, tình trạng, các hồ sơ 

giao kèm theo hàng hóa. Biên bản giao nhận hàng phải được Lãnh đạo Xí nghiệp Dịch 

vụ Cảng và Cung ứng Vật tư Thiết bị và Lãnh đạo đơn vị đặt hàng – Xí nghiệp Khoan 

và Sửa giếng phê duyệt. Biên bản giao nhận hàng là căn cứ để Bên A thanh toán cho 

Bên B.  

 

4.9 Trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình, Bên A (giao cho Xí nghiệp Dịch vụ 

Cảng và Cung ứng Vật tư Thiết bị) có quyền trưng cầu cơ quan giám định độc lập tham 

gia giám định hàng hóa. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc giám định, cơ 

quan giám định độc lập cung cấp Chứng thư giám định tình trạng và số lượng hàng hóa. 

Chứng thư giám định hàng hóa là căn cứ pháp lý để Bên A khiếu nại Bên B. 

 

4.10 Bên B phải đảm bảo khi giao hàng hóa cho Bên A phải có kèm theo đầy đủ các chứng 

từ như quy định tại Điều 3.3 của Hợp đồng này. Trong trường hợp Bên B giao hàng tới 

kho của Bên A tại phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh nhưng chưa có đầy đủ các 

chứng từ theo quy định thì Bên A đồng ý cho Bên B tạm gửi hàng tại kho để chờ tập 

hợp đầy đủ các chứng từ cho việc giao nhận hàng hóa chính thức.  
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Bên A đồng ý miễn phí lưu kho đối với lô hàng tạm gửi này của Bên B trong 05 ngày 

lịch đầu tiên. Kể từ ngày thứ 06 trở đi, Bên B sẽ phải trả cho Bên A chi phí lưu kho của 

lô hàng theo mức đơn giá lưu kho hiện hành của Bên A đang áp dụng cho các khách 

hàng của Bên A. Chi phí lưu kho này sẽ được Bên A khấu trừ thẳng vào giá trị mà Bên 

A thanh toán cho Bên B theo quy định của Hợp đồng này hoặc những khoản thanh toán 

ở những Hợp đồng khác đã ký giữa hai Bên. 

 

4.11 Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hóa khi giao không đảm bảo chất lượng, 

như đã quy định ở Điều 1, Phụ lục số 01, cũng như không có đầy đủ bộ chứng từ đi kèm 

như quy định tại Điều 3.3 của Hợp đồng này. 

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

 

5.1 Nếu Bên B giao hàng bị chậm thì Bên B phải chịu phạt 0,2%/ngày cho 10 ngày lịch 

chậm đầu tiên; phạt 0,3%/ngày cho những ngày lịch tiếp theo trên tổng số giá trị hàng 

giao chậm cho đến mức tổng số tiền phạt không quá 08% giá trị của phần Hợp đồng bị 

vi phạm. 

 

5.2 Nếu Bên B không giao đủ số lượng, chủng loại hàng hóa (như quy định ở Phụ lục số 01 

của Hợp đồng này) thì Bên B vi phạm nghĩa vụ giao hàng theo Hợp đồng này và phải 

chịu phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần Hợp đồng bị vi phạm. 

 

5.3 Nếu Bên B giao hàng không đảm bảo chất lượng như qui định tại Điều 3 của Hợp đồng 

thì Bên A sẽ không nhận hàng và phạt Bên B theo mức phạt không giao đủ hàng như 

quy định tại Điều 5.2 của Hợp đồng này. Bên A có quyền chấp nhận / không chấp nhận 

việc Bên B sẽ cung cấp hàng mới thay thế cho hàng không đảm bảo chất lượng nêu trên. 

 

5.4 Nếu Bên B giao hàng chậm quá 02 tháng (60 ngày lịch) so với thời gian quy định tại 

Điều 4.1 của hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền 

đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và trong trường hợp này Bên B phải chịu 

phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần hợp đồng bị vi phạm. 

 

5.5 Vi phạm do cung cấp chậm / cung cấp không đủ hàng hóa: 

 

5.4.1  Nếu Bên B giao hàng chậm quá 60 ngày lịch so với thời gian quy định tại Điều 4.1 của 

Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có quyền: 

 

a) Chỉ định Bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó, Bên B có 

trách nhiệm ký Hợp đồng với Bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung 

cấp cho Bên A;  

 

Hoặc: 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng hóa của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc 

của Hợp đồng. Trong trường hợp đó, Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 

phí liên quan nếu có;  

  

 Hoặc: 

 c) Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và trong trường hợp này, Bên B phải chịu 

phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần Hợp đồng bị vi phạm. 
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5.4.2  Nếu Bên B giao hàng chậm (một phần hàng hóa) quá 60 ngày lịch so với thời gian quy 

định tại Điều 4.1 của Hợp đồng này, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, thì Bên A có 

quyền: 

 

 a) Chỉ định Bên thứ 3 có khả năng cung cấp hàng hóa. Trong trường hợp đó, Bên B có 

trách nhiệm ký Hợp đồng với Bên được chỉ định để tiếp tục thực hiện công việc cung 

cấp cho Bên A;  

 

 Hoặc: 

b) Trực tiếp ký Hợp đồng mua hàng hóa của Bên thứ 3 để tiếp tục thực hiện công việc 

của Hợp đồng. Trong trường hợp đó, Bên B phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi 

phí liên quan nếu có;  

 

 Hoặc: 

 c) Đơn phương chấm dứt thực hiện tiếp Hợp đồng và trong trường hợp này, Bên B phải 

chịu phạt một khoản tiền bằng 08% giá trị của phần Hợp đồng bị vi phạm. 

 

5.6 Tổng các loại phạt không vượt quá 08% giá trị Hợp đồng.  

 

5.7 Giá trị Hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 5 của Hợp đồng này là giá trị không bao gồm 

thuế GTGT.  

 

5.8 Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm do giao hàng chậm (theo Điều 5.1), vi phạm do giao 

hàng thiếu (theo Điều 5.2) và vi phạm do cung cấp chậm / cung cấp không đủ hàng hóa 

(theo Điều 5.5), Bên A sẽ toàn quyền: 

- Khấu trừ khoản tiền phạt vi phạm từ các khoản tiền mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên 

B tại Hợp đồng này hoặc theo các Hợp đồng khác được ký kết giữa hai Bên; 

- Yêu cầu Ngân hàng cấp Bảo đảm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền Bên 

B mở bảo lãnh cho Bên A; 

- Bằng văn bản, yêu cầu Bên B thanh toán.  

 

Trong mọi trường hợp, Bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của 

mình cho Bên A. 

 

5.8  Việc bồi thường thiệt hại (nếu có) được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

 

ĐIỀU 6: BẢO HÀNH 

 

6.1 Bên B chịu trách nhiệm bảo hành chất lượng của hàng hóa trong thời hạn 12 tháng kể từ 

ngày giao hàng theo Hợp đồng này. Điều kiện bảo hành theo đúng tiêu chuẩn bảo hành 

của nhà sản xuất. 

 

6.2 Trong thời gian bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót, không đảm bảo về 

chất lượng hàng hóa như ghi ở Điều 3 của Hợp đồng này thì Bên A sẽ thông báo kịp 

thời bằng fax / email cho Bên B biết để cùng nhau xác minh.  

 

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A, 

Bên B phải cử đại diện có chức năng tham gia vào việc kiểm tra, xác định.  

 

Trong trường hợp hai Bên không thống nhất ý kiến sẽ mời cơ quan giám định độc lập 

tham gia. Nếu đại diện của Bên B không có mặt tại thời điểm đã thống nhất thì việc 
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giám định chất lượng sẽ do Tổ chức giám định độc lập tiến hành mà không cần sự có 

mặt của đại diện Bên B. Biên bản giám định chất lượng hàng hóa do Tổ chức giám định 

độc lập cấp là cơ sở pháp lý để Bên A khiếu nại Bên B.  

 

Việc xác minh sai sót về chất lượng phải được Bên B tiến hành không chậm quá 15 

ngày lịch kể từ ngày Bên B nhận được thông báo của Bên A. Việc xác minh phải được 

lập thành biên bản, trong đó ghi rõ kết luận về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định 

trách nhiệm thay thế cái mới / sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về Bên nào và thời hạn 

thay thế / sửa chữa làm căn cứ pháp lý trong thực hiện Hợp đồng này. 

 

6.3 Tùy mức độ hư hỏng, nhưng không quá 01 tháng kể từ ngày có kết luận về nguyên nhân 

hư hỏng, sai sót về chất lượng hàng hóa do lỗi của Bên B thì Bên B phải tiến hành sửa 

chữa các sai sót về chất lượng hoặc đổi lại hàng mới cho Bên A.  

 

6.4 Trong thời hạn 07 ngày lịch kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A, nếu Bên B 

không trả lời thì coi như đã chấp nhận có sai sót về chất lượng hàng do lỗi của mình và 

có trách nhiệm phải sửa chữa các sai sót đó hoặc đổi lại hàng mới ngay trong vòng 01 

tháng kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. 

 

6.5 Nếu Bên B tiến hành sửa chữa hoặc đổi lại hàng mới bị chậm so với thời hạn qui định ở 

các Điều 6.3 và 6.4 của Hợp đồng này thì Bên B phải chịu phạt theo mức phạt giao hàng 

chậm như qui định ở Điều 5.1 của Hợp đồng này. 

 

6.6 Trong thời hạn quy định tại Điều 6 của Hợp đồng này, nếu Bên B không tiến hành hoặc 

không có khả năng khắc phục (sửa chữa các sai sót về chất lượng do lỗi của mình hoặc 

đổi lại hàng mới) thì Bên A có quyền tiến hành khắc phục (sửa chữa và/hoặc thay mới) 

và Bên B phải hoàn trả lại cho Bên A toàn bộ chi phí khắc phục, đồng thời phải chịu 

phạt 08% giá trị của mặt hàng này. Cách thức Bên A thu hồi tiền phạt từ Bên B quy 

định tại Điều 5.7 của Hợp đồng này. 

 

6.7 Hàng hóa sau khi được Bên B sửa chữa và thay thế trong thời kỳ bảo hành sẽ được Bên 

B bảo hành lại 12 tháng kể từ ngày bàn giao (có Biên bản giao nhận hàng như Phụ lục 

số 03 của Hợp đồng này).  

 

6.8 Bất kỳ một khiếu nại về chất lượng hoặc sự không phù hợp nào của hàng hóa so với yêu 

cầu của Hợp đồng này sẽ phải được thông báo cho Bên B trong thời hạn bảo hành. 

 

6.9 Khi khuyết tật được khắc phục xong và/hoặc thay thế mới đã được cung cấp, mọi phí 

tổn liên quan đã được giải quyết, khiếu nại coi như được giải quyết xong. 

 

6.10 Mọi chi phí liên quan đến khắc phục khuyết tật, hỏng hóc / hoặc thay thế mới do Bên B 

phải chịu theo quy định của Hợp đồng. Trường hợp Bên B không thực hiện đầy đủ 

nghĩa vụ bảo hành của mình, thì các chi phí khắc phục và chi phí phạt do vi phạm Hợp 

đồng sẽ được Bên A khấu trừ vào giá trị của Hợp đồng hoặc những khoản thanh toán ở 

những Hợp đồng khác đã ký giữa hai Bên. 

 

ĐIỀU 7:  THANH TOÁN 

 

7.1 Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị hóa đơn hàng hóa đã giao bằng phương thức 

chuyển khoản qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ 

chứng từ thanh toán gồm: 
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(Đối với các loại hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản 

xuất, gia công ở ngoài nước nhưng đã được nhập khẩu vào Việt Nam): 

- Hóa đơn thuế GTGT (01 bản gốc). 

(Đối với các loại hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước và Bên B sử dụng hạn 

mức nhập khẩu của Bên A để làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp hàng hóa):  

- Hóa đơn thuế GTGT (02 bản gốc), trong đó: 

+ Hóa đơn số 01: Cho giá trị hàng hóa được miễn thuế GTGT và thuế nhập khẩu ở 

khâu nhập khẩu: tỷ giá qui đổi ra VNĐ là tỷ giá ghi trên Tờ khai Hải quan; trên hóa 

đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT 

không ghi và được gạch bỏ hoặc theo các quy định hiện hành của pháp luật tại ngày 

xuất hóa đơn. 

+ Hóa đơn số 02: Cho phần phát sinh chênh lệch giữa giá trị hàng hóa đã khai báo 

tại khâu nhập khẩu và giá trị hàng hóa ghi trong Hợp đồng này; trên hóa đơn ghi 

thuế suất, số thuế GTGT phù hợp với quy định hiện hành. 

- Kết quả kiểm tra chất lượng lô hàng đạt yêu cầu kỹ thuật ghi tại Phụ lục số 02 (Điều 

4.2 của Hợp đồng này) (01 bản gốc). 

- Biên bản giao nhận hàng (Điều 4.8 của Hợp đồng này) (01 bản gốc). 

- Các chứng từ theo quy định (Điều 3.3 của Hợp đồng này). 

- Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (01 bản copy). 

 

7.2 Bên A chỉ thanh toán cho Bên B đối với hàng hóa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu nêu 

trong Hợp đồng. 

 

7.3 Số tài khoản giao dịch theo Hợp đồng này của Bên B: 

Tài khoản số: ____________________. 

Tại Ngân hàng ____________________.  

 

7.4 Phí chuyển tiền do Bên A chịu. 

 

ĐIỀU 8: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

8.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký kết Hợp đồng (ghi tại trang 01 của Hợp 

đồng), Bên B phải nộp giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (Phụ lục số 04 của Hợp đồng 

này) được cấp bởi Ngân hàng có uy tín và được Bên A chấp nhận.  

 

- Giá trị của Bảo đảm thực hiện Hợp đồng: ____________________ VNĐ (bằng 03% 

tổng giá trị Hợp đồng). 

 

 - Thời hạn hiệu lực của Bảo đảm thực hiện Hợp đồng: kể từ ngày phát hành đến hết 

ngày 30/12/2026. 

 

8.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng do Bên B 

chịu. 

 

8.3 Trong thời gian quy định tại Điều 8.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo đảm thực 

hiện Hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, Bên A không nhận 

được bản gốc Bảo đảm thực hiện Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt 

Hợp đồng. 

 

8.4 Trong trường hợp đó, Bên A có quyền tịch thu Bảo đảm dự thầu của Bên B hoặc áp 

dụng quy định tại Điều 5.7 của Hợp đồng này mà không cần có sự can thiệp của tòa án 
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hoặc trọng tài. Đồng thời, Bên A sẽ áp dụng chế tài Bên B do vi phạm Hợp đồng theo 

quy định hiện hành của Bên A. 

 

8.5 Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 

chối / không thực hiện Hợp đồng sau thời điểm hiệu lực của Hợp đồng. 

 

8.6 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại 

Hợp đồng này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

 

8.7 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành Bảo đảm thực hiện Hợp đồng 

thực hiện việc sửa đổi Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 

gian hiệu lực của Bảo đảm này vì lý do chậm thực hiện hoặc gia hạn thời gian thực hiện, 

đồng thời gửi cho Bên A bản gốc Bảo đảm thực hiện Hợp đồng đã được gia hạn hiệu 

lực chậm nhất là 07 ngày làm việc trước khi Bảo đảm thực hiện Hợp đồng cũ hết hiệu 

lực. 

 

8.8 Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu gia hạn bằng văn bản của 

Bên A, nếu Bên B không thực hiện hoặc chậm thực hiện gia hạn hiệu lực bảo đảm thực 

hiện hợp đồng thì Bên B sẽ chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm tương ứng / mỗi ngày chậm. 

Tổng giá trị phạt này không vượt quá giá trị bảo đảm tương ứng. Thu hồi khoản tiền 

phạt vi phạm này thực hiện theo quy định tại Điều 5.7 của Hợp đồng này. 

 

ĐIỀU 9: BẤT KHẢ KHÁNG 

 

9.1  Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ lụt, 

bão, lốc xoáy, động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được 

WHO/Quốc gia công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt… 

 

9.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo Hợp 

đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải ngay lập 

tức thông báo cho Bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự ảnh hưởng 

trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện Hợp đồng kèm chứng cứ 

chứng minh, các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu tổn 

thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 10 ngày lịch sau 

khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho Bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn 

trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

 

9.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 

thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 

và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

 

9.4 Trường hợp do hậu quả trực tiếp của sự kiện bất khả kháng mà một Bên trong Hợp đồng 

không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo Hợp đồng này thì thời gian 

thực hiện Hợp đồng sẽ được kéo dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn 

ra. 

 

9.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt Hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia. 
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9.6 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, hỏa hoạn, đình công, … 

không được coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc 

giao hàng muộn; các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác 

chỉ mang tính chất tham khảo. 

 

ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

 

10.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng 

giữa hai Bên trên tinh thần hợp tác, hai Bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

 

10.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được giải quyết 

bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Hà Nội theo Quy 

tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. 

 

Số lượng trọng tài viên là 03 người.  

 

Luật áp dụng là Luật Việt Nam.  

 

Phán quyết của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai Bên phải tuân thủ. 

 

Trọng tài phí do Bên thua kiện chịu.  

 

ĐIỀU 11: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

 

11.1 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ 

vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

 

11.2 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này đều phải được hai Bên thỏa thuận 

bằng văn bản. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực 

hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số fax tới địa chỉ đăng ký 

hoặc số fax của mỗi Bên ghi trong Hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu Phụ 

lục số 06 (A, B) kèm theo. 

 

11.3 Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho Bên 

thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia.   

 

11.4 Mọi thư từ trao đổi trước khi ký kết Hợp đồng này, nếu có nội dung trái với nội dung 

Hợp đồng này đều không có giá trị. 

 

11.5 Trong trường hợp nếu có sự khác biệt giữa phần nội dung Hợp đồng và phần Phụ lục 

Hợp đồng, phần dẫn chiếu thì thứ tự ưu tiên xử lý theo mục Mục 2.2 ĐKC. 

 

11.6 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng Bên B mở Bảo đảm thực hiện 

Hợp đồng (ngày hiệu lực của Bảo đảm thực hiện Hợp đồng) và hoàn thành việc ký kết 

Hợp đồng nhưng không muộn hơn 07 ngày làm việc so với ngày được ghi trên 

Hợp đồng và tiếp tục cho đến khi hai Bên thực hiện hết trách nhiệm của mình như quy 

định trong Hợp đồng. 

 

11.7 Hết thời hạn hiệu lực của Hợp đồng, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như Hợp 

đồng đã được thanh lý. 
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11.8 Hợp đồng này gồm tổng cộng _____ trang, bao gồm cả Phụ lục số 01 đến Phụ lục số 06 

(A, B) và phần dẫn chiếu tại điều này là các phần thống nhất, không tách rời của Hợp 

đồng: 

- Phụ lục số 01: Phạm vi cung cấp, khối lượng, đơn giá và tổng giá của hàng hóa; 

- Phụ lục số 02: Các yêu cầu kỹ thuật và thông số kỹ thuật của hàng hóa; 

- Phụ lục số 03: Mẫu Biên bản giao nhận hàng; 

- Phụ lục số 04: Mẫu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; 

- Phụ lục số 05: Mẫu Thư yêu cầu giao hàng; 

- Phụ lục số 06 (A, B): Mẫu Thư tín giao dịch thực hiện hợp đồng, 

và được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt, các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A 

giữ 04 bản, Bên B giữ 01 bản. 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A         ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

HỢP ĐỒNG SỐ _________/26/T-N1/KB-_________ 

 

 

Khối lượng, đơn giá của Barit cho khoan và sửa giếng cho các tháng 08 – 10 năm 2026 

cho Lô 09-1 của VIETSOVPETRO 

(Theo Đơn hàng của Vietsovpetro số VT-1627/26-KB) 

 

Đối với các loại hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước hoặc hàng hóa được sản xuất, 

gia công ở ngoài nước nhưng đã được nhập khẩu vào Việt Nam: 

 

S

T

T 

Tên 

hàng hóa 

Nhà 

sản xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

(chưa bao gồm 

thuế GTGT) 

1. Bột Barit   kg 2.250.000   

 Cộng tiền hàng (VNĐ)  

 Thuế GTGT __% (VNĐ)  

 Tổng giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho Vietsovpetro (VNĐ)  

 

Bằng chữ: ____________________ đồng chẵn. 

 

Tiền thuế GTGT ghi ở trên là tiền thuế GTGT tạm tính. Thuế GTGT thực tế của hàng hóa sẽ 

được thanh toán theo luật thuế hiện hành. 

 

 

Đối với các loại hàng hóa được sản xuất, gia công ở ngoài nước và Bên B sử dụng hạn mức 

nhập khẩu của Bên A để làm thủ tục nhập khẩu trực tiếp hàng hóa: 

 

S

T

T 

Tên 

hàng hóa 

Nhà 

sản xuất 

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Tổng cộng 

(VNĐ) 

1. Bột Barit   kg 2.250.000   

 Tổng giá hàng hóa theo điều kiện giao hàng tại kho Vietsovpetro (VNĐ)  

 

Bằng chữ: ____________________ đồng chẵn. 

 

Giá trị Hợp đồng nêu trên không bao gồm thuế GTGT và không bao gồm thuế nhập khẩu của 

giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên Tờ khai Hải quan. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu nói trên 

được miễn cho Lô 09-1 theo Hiệp định liên Chính phủ dành cho Liên doanh Việt – Nga 

Vietsovpetro. Giá trị Hợp đồng nêu trên đã bao gồm thuế, phí và lệ phí phát sinh trên lãnh thổ 
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Việt Nam. Bên B sẽ sử dụng hạn mức nhập khẩu của Bên A để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa 

cho Hợp đồng này. 

 

 

Điều kiện giao hàng: Giao hàng tại kho Vietsovpetro, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh. 

Thời hạn giao hàng: Trong vòng 01 tháng kể từ ngày yêu cầu giao hàng của Bên A. 

Khối lượng tối thiểu của mỗi lô hàng: 500.000 kg. 

Năm sản xuất: Không trước năm 2026, mới 100%. 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A         ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

HỢP ĐỒNG SỐ _________/26/T-N1/KB-_________ 

 

 

CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

BARITE 

 

Yêu cầu kỹ thuật và các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn VSP-000-PK-650, 

phiên bản 05, hiệu lực ngày 15/12/2025 của Vietsovpetro  

 

STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Yêu cầu 

1 Nhận dạng - 
Bột màu trắng 

đến vàng nâu 

2 Tỷ trọng, không nhỏ hơn g/cm3 4,20 

3 
Hàm lượng kim loại kiềm thổ tan (quy đổi 

ra ion Ca2+), không lớn hơn 
mg/kg 250 

4 
Hàm lượng hạt lớn hơn 75m, không lớn 

hơn 
% (KL) 3 

5 
Hàm lượng hạt nhỏ hơn 6m, không lớn 

hơn  
% (KL) 30 

6 Độ ẩm, không lớn hơn % (KL) 1 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

HỢP ĐỒNG SỐ _________/26/T-N1/KB-_________ 

 

 

Phê duyệt – Утверждаю         Phê duyệt – Утверждаю   

Thủ trưởng đơn vị đặt hàng        Giám đốc XNDV Cảng &  

Директор пред–я заказчика        Cung ứng Vật tư ТB  

                Директор ПОСОМ   

         

       

 

 Ngày …… tháng …… năm 20…       Ngày …… tháng …… năm 20… 

  

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG 

АКТ О ПРИЁМЕ – ПЕРЕДАЧЕ ТОВАРОВ 

Ngày …… tháng …… năm 20… 

 

 

Căn cứ HĐ (biên bản) số:          ký ngày …… tháng …… năm 20… 

На основнии Договора нoмер:       

 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây – Мы, нижеподписавщиеся:   

1­ Đại diện Bên giao – Представители поставщика:       

­ Ông (Bà)      Chức vụ:      

­ Ông (Bà):   Chức vụ:    

 

2­ Đại diện Bên nhận – Представители получателя:   

     

2.1 XN Dịch vụ cảng & Cung ứng Vật tư TB – ПОСОМ       

­ Ông (Bà):     Chức vụ:       

­ Ông (Bà):     Chức vụ:     

 

2.2 Đơn vị đặt hàng – Представители предприятия – заказчика:       

­ Ông (Bà):      Chức vụ:      

­ Ông (Bà):      Chức vụ:      

­ Ông (Bà):     Chức vụ:      

­ Ông (Bà):     Chức vụ:    

 

Cùng nhau tiến hành giao nhận hàng hóa, cụ thể như sau: Произвели приёмо – передачу 

следующих товаров на складе: …… 

 

 

STT 

П/П 

 

 

Tên hàng, Ký hiệu, 

Quy cách 

Наименование, 

марка товаров 

 

 

ĐVT 

ЕД. 

 

Thực nhập 

Фак. получение 
 

Bao bì 

Тара 

 

 

Chất lượng 

hàng 

Качество 

 
Số lượng 

Кол. 

Trọng lượng 

Вес. 
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­ Mẫu phân tích các mặt hàng No. …… được lấy tại …… – Образец товара получен на 

складе: 

……………………………………………… ngày …… tháng …… năm 20…  

  

­ Người lấy mẫu – Приемщик: ………………………… Chức vụ – Должность:   

­ Người lấy mẫu – Приемщик: ………………………… Chức vụ – Должность: 

 

Đối với những mặt hàng lấy mẫu phân tích nêu trên thì hàng chỉ chuyển chủ từ Bên giao sang 

Bên nhận. Sau khi có kết quả phân tích mẫu đạt yêu cầu như mẫu chào hàng. Trong thời gian 

chờ kết quả phân tích mẫu, Bên nhận (XNDV hoặc đơn vị đặt hàng) nhận giữ hộ. 

 

CHỨNG TỪ KÈM THEO – Прилагаемые документы:       

 ­ Chứng chỉ phẩm chất – Сертификат: ………………………………………………….. 

 ­ Hóa đơn (Phiếu xuất kho) – Счёт: ……………………………………………………... 

 ­ Bản kê chi tiết danh điểm mặt hàng (Перечень товаров) gồm …… bản …… tờ 

 ­ Các chứng từ khác – Другие документы: ……………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 

Biên bản này chỉ lập một bản và chỉ có giá trị để làm thủ tục thanh toán sau khi được Giám đốc 

XNDV Cảng & Cung ứng Vật tư TB và Lãnh đạo đơn vị đặt hàng phê duyệt (trường hợp giao 

nhận thẳng cho đơn vị đặt hàng thì Biên bản này phải được thủ trưởng đơn vị đặt hàng phê 

duyệt trước). 

 

Ngày giao hàng của lô hàng này là: ……           

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO         ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN   
KÝ TÊN – Подпись          KÝ TÊN – Подпись    

Представители поставщика:             Представители получателя:  

(Họ tên và chữ ký)          (Họ tên và chữ ký)   

 

 

 

 

                 

Xác nhận chất lượng của phòng thí nghiệm hoặc đơn vị đặt hàng (nếu có) – Справка 

приемщика (заказчика) по качеству: 

…………………………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………………… 

 

Đại diện phòng thí nghiệm (hoặc đơn vị đặt hàng) – Представитель приемщика (заказчика) 

Họ và tên – ФИO …………………………   Ký tên: Подпись   

         

 

 

 

         

               Ngày …… tháng …… năm 20… 
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Kiểm tra và xác nhận: Các mặt hàng nêu trên có số lượng, ký mã hiệu, xuất xứ hàng hóa, chứng 

chỉ chất lượng và được kiểm tra chất lượng, năm sản xuất, v.v. hàng hóa phù hợp với các quy 

định của hợp đồng. 

Заключение:         

Состояние товаров: Обозначенные выше товары имеют количество, товарные коды, 

происхождение, сертификаты качества и прохождения проверки качества, год выпуска и 

т.д., соответствующие положениям контракта. 

 

 

Trưởng căn cứ giao nhận – Начальник базы приемо-сдачи и получения товаров и 

складского обслуживания БПСиСО     

Ký tên: Подпись             Ngày …… tháng …… năm 20… 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng THHĐ – Начальник ОКД         

Ký tên: Подпись             Ngày …… tháng …… năm 20… 
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PHỤ LỤC SỐ 04 

HỢP ĐỒNG SỐ _________/26/T-N1/KB-_________ 

 

 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

 Ngày …… tháng …… năm 20…     

 

Kính gửi: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

 

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) 

được ký giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______ (sau đây 

gọi là “BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________ có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là 

“BÊN BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ 

hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) (sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

  

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

30/12/2026 sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ 

HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ 

BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH 

để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

 

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho 

BÊN THỤ HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ 

HƯỞNG, tổng không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã 

vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản 

gốc THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO 

LÃNH hay không. 

 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN 

THỤ HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc 

của BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh 

chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng 

hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn 

xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa 

vụ nào theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, 

gia hạn nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG 

trong hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh 

nêu trên sẽ tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên 

thụ hưởng theo Thư bảo lãnh. 

 

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh 

chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền 

của Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng 
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tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy 

tắc tố tụng trọng tài của VIAC]. 

 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản tiếng Việt và không 

được phép chuyển nhượng. 

       

 

TÊN NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

                           (Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 05 

HỢP ĐỒNG SỐ _________/26/T-N1/KB-_________ 

 

 

MẪU THƯ YÊU CẦU GIAO HÀNG 

 

 

Kính gửi:  Công ty …………… 

 

 

Trên cơ sở Hợp đồng số ………………… ký ngày …………… giữa Liên doanh Việt – 

Nga Vietsovpetro và Công ty …………… cung cấp …………… 

 

Phù hợp với nhu cầu sản xuất trong thời gian tới, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

đề nghị Quý Công ty triển khai giao hàng Barit cho khoan và sửa giếng cho các tháng 08 – 10 

năm 2026 cho Lô 09-1 như sau: 

 

STT Tên hàng hóa 
Số lượng giao 

lần này 

Tổng số lượng 

theo HĐ đã ký 

Tổng số lượng 

còn lại 

1. 
    

2. 
    

 

Thời hạn giao hàng: Trong vòng 01 tháng kể từ ngày của công văn này. 

 

Chân thành cám ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 

 Ngày …… tháng …… năm 20…     

 

  ĐẠI DIỆN BÊN A 

     TRƯỞNG PHÒNG THƯƠNG MẠI VSP 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Lưu phòng Thương mại VSP, 

- Ông Phó tổng giám đốc VSP phụ trách Thương mại (để biết), 

- Phòng Cung ứng Vật tư Kỹ thuật VSP (để theo dõi), 

- XNK&SG (để theo dõi), 

- Xí nghiệp Dịch vụ Cảng và Cung ứng Vật tư Thiết bị (để theo dõi). 
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PHỤ LỤC SỐ 06 (A) 

HỢP ĐỒNG SỐ _________/26/T-N1/KB-_________ 

 

 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

Ngày         tháng         năm        

 

 

Kính gửi: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro / Nhà thầu  

    Địa chỉ: ________ 

Fax:  ________ 

 

    Người nhận: Ông Trần Quốc Thắng – Phó tổng giám đốc VSP 

    Sao gửi:  Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Thương mại VSP 

 

 

    Email:   vspadmin@vietsov.com.vn  

Ông Kanatov А.Е. – Phó phòng Thương mại VSP  

kanatov.hq@vietsov.com.vn  

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Kỹ sư phòng Thương mại VSP 

vannc.hq@vietsov.com.vn  

 

 

Ghi nội dung giao dịch về: Thay đổi về hàng hóa, tiến độ, sử dụng Quota, các nội dung 

liên quan tới giá trị Hợp đồng, thanh toán, …. 

 

 

                                                       ĐẠI DIỆN BÊN ...... 

                                                       (Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kanatov.hq@vietsov.com.vn
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PHỤ LỤC SỐ 06 (B) 

HỢP ĐỒNG SỐ _________/26/T-N1/KB-_________ 

 

 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 

Ngày         tháng         năm        

 

 

Kính gửi: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro / Nhà thầu  

    Địa chỉ: ________ 

Fax:  ________ 

 

    Người nhận: Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng phòng Thương mại VSP 

Ông Đỗ Mạnh Hà – Giám đốc XNDVC và CƯVTTB 

Ông Nguyễn Văn Xá – Giám đốc XNK&SG  

 

 

    Email:   vspadmin@vietsov.com.vn  

Ông Kanatov А.Е. – Phó phòng Thương mại VSP  

kanatov.hq@vietsov.com.vn  

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Kỹ sư phòng Thương mại VSP 

vannc.hq@vietsov.com.vn  

 

 

Ghi nội dung giao dịch về: Thông báo giao hàng, gửi chứng từ giao nhận hàng hóa, …. 

 

 

                                                       ĐẠI DIỆN BÊN ...... 

                                                       (Ký tên và đóng dấu) 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

 

Chương này bao gồm các tài liệu sau đây: 

- Phụ lục số 01: Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Phụ lục số 02: Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ thiết kế, bản vẽ, … (nếu có)). 

- Phụ lục số 03: Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link), … để tham chiếu (nếu có). 
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Barit cho khoan và sửa giếng cho các tháng 8 - 

tháng 10 năm 2026. - БАРИТ для бурения и КРС на Август по Октябрь 2026г.
Số ĐHXN - № заявки: 90.XNKB-0274/26-VT 

STT
П/п

Mã Vật Tư
Код МТР

Tên VTTB/dịch vụ
(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг 
(вьетнам./русс. или англ.) 

Đặc Tính Kỹ Thuật
Технические характеристики

ĐVT
Ед. Изм.

Số Lượng
Кол-во

Ghi Chú
Примечание

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I. VẬT TƯ THIẾT BỊ

1 030.026.00001 Bột Barít - Барит Chất dùng để làm tăng tỷ trọng dung dịch khoan Kg 2.250.000,0
0

(*) : New items

Giám đốc XN - Директор Предприятия  Nguyễn Văn Xá

Thỏa thuận/ Согласовано:

Phó GĐ XNK&SG

Ký tắt/Viza:

Ban Dung Dịch

Phòng VTKT

Người thực hiện /Исполнитель:

1
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LD VIỆT – NGA VIETSOVPETRO “PHÊ DUYỆT” 

J/V VIETSOVPETRO “APPROVED” 

  PTGĐ Khoan&SG Vietsovpetro 

 Зам. Ген. Директора  

 Пo Бурению и КРС 

 

 

 

 Nguyễn Thái Sơn 

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT CHO BARIT 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR BARITE 

 

1. MỤC ĐÍCH / PURPOSE / ЦЕЛЬ 

- Barit được dùng để làm tăng tỷ trọng / Barite is used to increase density / Баритовый 

утяжелитель используется для утяжеления буровых растворов. 

 

2. YÊU CẦU CHUNG / GENERAL REQUIREMENTS / ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

- Năm sản xuất hàng hóa: từ năm 2026/ Manufacturing date: from 2026 / Дата 

производства продукции: произведено в 2026г. 

- Cam kết bảo hành 12 tháng kể từ khi giao hàng / Warranty: 12 months after delivery / 

Гарантия: 12 месяцев с момента доставки. 

- Xuất xứ hoặc nơi sản xuất vật tư hóa phẩm phải rõ ràng trong tài liệu đi kèm (Tên quốc 

gia, tên nhà máy sản xuất, tên vật tư hóa phẩm chào thầu…) / Origin of products must 

be clearly included in documents (Country, manufacturer name, factory, product's 

name…) / В документах должно быть четко указано происхождение товара 

(страна, название производителя, фабрика, наименование товара ...). 

 

3. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT / TECHNICAL SPECIFICATIONS / ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Yêu cầu về việc gửi mẫu chào thầu / Requirements for submitting barite samples 

for bidding / Требования к подаче образца на тендер 

- Hóa chất tham gia dự thầu và hồ sơ đấu thầu (nộp kèm thêm 01 bản file mềm pdf) phải 

được gửi đến Vietsovpetro, số 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP. HCM không muộn 

hơn thời điểm đóng thầu. Vào ngày mở thầu, VSP sẽ ghi nhận hóa phẩm vào Biên bản 

mở thầu. Sau thời điểm đóng thầu, VSP sẽ không nhận mẫu hóa phẩm của nhà thầu. 

Với những mẫu hóa phẩm gửi Vietsovpetro, thì Vietsovpetro sẽ kiểm tra chất lượng 

(có tính phí) và đính kèm giấy chứng nhận kết quả phân tích trong "Kết luận kỹ thuật 

Hồ sơ dự thầu". 

Bidder must send all chemicals & technical proposal (provide an additional copy in 

USB) to Vietsovpetro, 105 Le Loi Street, Vung Tau Ward, HCM city, Vietnam not 

later than the Bid closing time. At the bid opening, Vietsovpetro will record the receipt 
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of these chemicals in Minutes of bid opening. After Bid Closing time, VSP will not 

accept any chemicals from bidder. After being analyzed in laboratory (with charges 

applied), analysis results will be attached in "Technical evaluation of Bid Proposal”. 

Подрядчик должен отправить все химреагенты (как неотъемлемую часть 

технического предложения - предоставить дополнительную копию на USB-

носителе) в оффис СП «Вьетсовпетро», 105 ул. Ле Лой, квартал Вунгтау, г. 

Хошимин, Вьетнам, не позднее времени открытия тендера. При вскрытии 

предложений СП «Вьетсовпетро» зафиксирует получение этих химреагентов в 

протоколе вскрытия предложений. После закрытия предложений СП 

«Вьетсовпетро» не будет принимать никаких химреагентов от подрядчиков. 

После анализа в лаборатории (с взиманием платы) результаты будут 

приложены в "Технической оценке тендерного предложения". 

- Trong trường hợp đấu thầu qua mạng: Nhà thầu gửi mẫu cho Ban Dung dịch - XN 

Khoan&SG - Vietsovpetro (số 52, đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. HCM) trước 

ngày mở thầu và sẽ nhận được giấy xác nhận đã nhận mẫu của Ban dung dịch - XN 

Khoan&SG để nộp cùng hồ sơ dự thầu. 

In case of online bidding: Bidder must send the samples to Drilling fluid department - 

Drilling & Workover Division - Vietsovpetro (No.52, 30/4 Street, Rach Dua Ward, 

HCM city, Vietnam) before the bid opening date and get the sample receipt 

confirmation to submit with bidding documents. 

В случае онлайн тендер: подрядчик обязан направить образец химреагента в 

СБР ПБиКРС (52, ул. 30/4, квартал Рач Зыа, г. Хошимин, Вьетнам) перед даты 

открытия тендера и предоставить квитанцию вместе с тендерными 

документами. 

- Trong trường hợp lấy chứng nhận kết quả phân tích mẫu của một phòng thí nghiệm 

độc lập, nhà thầu phải gửi kết quả phân tích mẫu trong hồ sơ dự thầu và giấy chứng 

nhận phòng thí nghiệm độc lập đạt ISO/IEC 17025 đóng dấu đỏ còn hiệu lực, được 

quốc tế công nhận và cho phép phân tích các thông số theo yêu cầu kỹ thuật của VSP-

000-PK-650. Ngày cấp giấy chứng nhận kết quả phân tích mẫu không quá 02 tháng 

tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thầu. Chất lượng của mẫu phải đạt tiêu chuẩn kỹ 

thuật VSP-000-PK-650, phiên bản 05, hiệu lực 15/12/2025 của Vietsovpetro. 

If bidder have sample analysis certificate from another Laboratory/Testing Center 

(accredited ISO/IEC 17025 standard and capable of testing according to the 

specifications of the technical standard “VSP-000-PK-650”), bidder must attach them 

in bidding document. Issued date of the sample analysis certificate must be not more 

than 02 months from deadline for submission of bids. Sample must meet the 

requirements of Vietsovpetro technical standard “VSP-000-PK-650”, version 05, 

effective date 15 December 2025.  

В случае проведения анализа в иной лабораторией / испытательным центром 

(аккредитованный стандартом ISO/IEC 17025 и способный проводить 

испытания в соответствии с техническими требованиями РД СП «VSP-000-PK-

650»). В тендерном предложении необходимо предоставить сертификат 

анализа образца. Дата выдачи отчета должна быть не более 02 месяцев с 
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момента подачи предложения. Образец должен удовлетворять требованиям 

РД СП «VSP-000-PK-650», версия 05 от 15 декабря 2025 года. 

- Yêu cầu về khối lượng đối với mẫu barite: Tối thiểu 1000 g / Requirements for 

quantity of barite sent to Vietsovpetro lab: minimum 1000 g / Требуемое количество 

барита, отправленного в лабораторию СП "Вьетсовпетро" для анализа: 

минимально 1000 г. 

3.2. Các thông số kỹ thuật / Technical parameters / Технические параметры 

Tiêu chuẩn kỹ thuật của Vietsovpetro “VSP-000-PK-650”, phiên bản 05, hiệu lực 

15/12/2025 của Vietsovpetro” / Technical standard “VSP-000-PK-650”, version 05, 

effective date 15 December 2025. 

STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Yêu cầu 

1 Nhận dạng  - 
Bột màu trắng 

đến vàng nâu 

2 Tỷ trọng, không nhỏ hơn g/cm3 4,20 

3 
Hàm lượng kim loại kiềm thổ tan (quy đổi 

ra ion Ca2+), không lớn hơn 
mg/kg 250 

4 
Hàm lượng hạt lớn hơn 75 m, không lớn 

hơn 
% (KL) 3 

5 
Hàm lượng hạt nhỏ hơn 6 m, không lớn 

hơn 
% (KL) 30 

6 Độ ẩm, không lớn hơn % (KL) 1 

 

No Technical parameter Unit Specification 

1 Physical appearance - 
White to brown/ 

yellow powder 

2 Density g/cm3 Min 4,20 

3 
Content of dissolved alkali earth metals 

(converted to Ca2+ ions) 
mg/kg Max 250 

4 Residue on screen 75 m % (wt.) Max 3 

5 Content of particles smaller than 6 m % (wt.) Max 30 

6 Moisture % (wt.) Max 1 

 

3.3 Yêu cầu về chất lượng hóa phẩm khi sử dụng / Quality requirements for chemical 

products when used / Требования к качеству химреагентов при использовании. 

- Trong vòng 1 năm kể từ thời điểm bóc thầu, hóa phẩm chào thầu của nhà thầu không 

gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng của hệ dung dịch Vietsovpetro đang sử dụng (theo 

biên bản báo cáo xác nhận chất lượng không tốt của hóa phẩm này trong “Kết luận kỹ 

thuật Hồ sơ dự thầu”).  

- Within one year from the date of bid opening, proposed chemical has not affected 

badly to quality of the Vietsovpetro's drilling fluid system (the report confirming the 

poor quality of these chemicals will be attached in the "Technical evaluation of Bid 

Proposal"). 

В течение одного года с даты вскрытия заявок участвующие в тендере 

химические продукты показывали отрицательное влияние на качество бурового 
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раствора «Вьетсовпетро» (согласно отчету, подтверждающему 

ненадлежащее качество данных химических продуктов, будет приложен в 

«Технической оценке тендерного предложения»). 

 

4. YÊU CẦU VỀ NHÀ THẦU / REQUIREMENT ABOUT THE BIDDER / 

ТРЕБОВАНИЯ ОБ ПОДРЯДЧИКЕ. 

4.1 Nhà thầu là nhà sản xuất / The bidder is the manufacturer / Подрядчик является 

производителем. 

- Nhà máy có địa chỉ rõ ràng, hợp pháp, dây chuyền sản xuất, kho bãi chứa hàng (phải 

có các tài liệu chứng minh kèm theo hình ảnh thực tế, …). 

- Phải có các tài liệu chứng minh được phép sản xuất Barit và các giấy tờ có liên quan 

theo quy định của Nhà nước.  

- Năng lực sản xuất, công suất nhà máy: tối thiểu 5.000 tấn Barit trong 1 năm (yêu cầu 

phải có tài liệu chứng minh). 

- Trường hợp tại Việt Nam, nếu nhà thầu là nhà phân phối độc quyền, bao tiêu sản phẩm 

của nhà sản xuất, và phải có tài liệu xác nhận của nhà sản xuất đó. 

- Có các hợp đồng cung cấp Barit liên tục trong vòng ít nhất 2 năm kể từ ngày đóng thầu 

(trong tài liệu thể hiện rõ số lượng đã cung cấp của hợp đồng). 

- The factory must have a clear and legal address, production line, and warehouse 

facilities (proof documents including actual photos are required, …). 

- Documentation proving permission to produce Barite and other relevant documents as 

required by the State is required. 

- Production capacity: minimum 5.000 tons of Barit per year (proof documents are 

required). 

- In Vietnam, if the contractor is the exclusive distributor and buyer of the 

manufacturer's products, and must have confirmation from that manufacturer. 

- There must be continuous Barit supply contracts for at least 2 years from the date of 

bid closing (The contract must include information on the quantity supplied). 

- Завод должен иметь четкий и юридически оформленный адрес, 

производственную линию и складские помещения (требуются подтверждающие 

документы, включая фотографии,...). 

- Требуется документация, подтверждающая разрешение на производство 

реагента «Барит» и другие соответствующие документы, требуемые 

государством. 

- Производственная мощность: минимум 5.000 тонн реагента «Барит» в год. 

(требуются подтверждающие документы). 

- Во Вьетнаме, если подрядчик является эксклюзивным дистрибьютором и 

покупателем продукции производителя, он должен получить подтверждение 

от этого производителя. 

- Должны существовать непрерывные контракты на поставку реагента 

«Барит» сроком не менее 2 года с даты закрытия тендера (В контакте быть 

указана информация о количестве поставленной продукции). 
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4.2 Nhà thầu không phải là nhà sản xuất / the bidder is not the manufacturer / 

Подрядчик не является производителем. 

- Nhà thầu phải cung cấp hàng hóa của các Nhà sản xuất được quy định trong danh sách 

“Manufacturer List” (phụ lục I – đây là các nhà sản xuất đã từng cung cấp Barit đạt 

chất lượng cho Vietsovpetro trong vòng 5 năm gần đây). 

- The Bidder must supply goods from the manufacturers specified in the “Manufacturer 

List” (Appendix I – these are manufacturers who have supplied quality Barite to 

Vietsovpetro in the last 5 years). 

Подрядчик должен быть поставлять продукцию от производителей, указанных 

в «Manufacturer List» (Приложение I – это производители, которые поставляли 

качественный реагента «Барит» для «Вьетсовпетро» в течение последних 5 

лет). 

4.3 Yêu cầu về kinh nghiệm trong cung cấp hóa phẩm / Experience in supplying 

products / Опыт о поставке химреагентов 

- Nhà thầu nộp kèm thông tin về việc đã từng cung cấp Barit cho Vietsovpetro trong 5 

năm trở lại đây tính đến thời điểm mở thầu (nếu có). Việc đánh giá được thực hiện trên 

cơ sở phân loại theo các mức: 

- Cung cấp liên tục từ 2 năm trở lên tính đến thời điểm mở thầu. 

- Cung cấp liên tục dưới 2 năm tính đến thời điểm mở thầu. 

- Chưa từng cung cấp. 

- Trong vòng 5 năm tính đến thời điểm mở thầu, nhà thầu chưa bao giờ ký hợp đồng 

cung cấp hóa phẩm Barit cho dung dịch khoan cho Vietsovpetro, thì nếu nhà thầu này 

có giá rẻ nhất, đạt tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật cũng chỉ được ký hợp đồng cung cấp 

khoảng 50% (lấy tròn số) khối lượng của đơn hàng cho Vietsovpetro trong lần đầu 

tiên, để đánh giá khả năng đáp ứng thực tế của nhà thầu và giảm bớt rủi ro, có thể ảnh 

hưởng đến sản xuất. Số còn lại sẽ mua của nhà thầu (có giá rẻ thấp thứ 2 trong các nhà 

thầu). 

- Bidder provide information about having supplied Barite for Vietsovpetro during the 

past 05 years prior to the date of bidding submission (if any). The evaluation is 

conducted based on the following levels: 

- Continuous supply for 2 years or more up to the date of bidding submission. 

- Continuous supply for less than 2 years up to the date of bidding submission. 

- Bidder has never provided. 

- Within 5 years from the date of bid opening, the bidder has not signed any contract for 

supplying Barite to Vietsovpetro, then to evaluate bidder's ability to meet requirement 

and avoid operation problem, this bidder (with lowest quotation and passed technical 

requirements) will be only signed for supplying 50% (with rounded amount) of this 

purchase order. Other 50% will be supplied by bidder with second cheapeast 

quotation. 

- Подрядчик предоставляет информацию о поставках реагента «Барит» для 

«Вьетсовпетро» в течение последних 5 лет до момента вскрытия тендера 

(если таковые имеются). Оценка проводится на основе следующих уровней: 
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- Осуществляет поставки непрерывно не менее 2 года до момента 

вскрытия тендера. 

- Осуществляет поставки непрерывно менее 2 года до момента вскрытия 

тендера. 

- Подрядчик не осуществлял поставок. 

- В течение 5 лет с даты вскрытия заявок участник не подписал ни одного 

контракта на поставку реангента «Барит» для бурового раствора для 

Vietsovpetro, тогда для оценки способности участника выполнить требования и 

избежать операционных проблем, с этим участником (с самой низкой ценой и 

прошедшим технические требования) подписывается контракт только на 

поставку 50% (с округленной суммой) данной заявки на закупку. Остальные 50% 

будут поставлены участником с предложением по второй самой низкой цене. 

4.4 Yêu cầu về năng lực đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa / Requirements for 

ensuring timely delivery of goods / Требования к обеспечению сроков поставки. 

- Trong vòng 2 năm tính đến ngày đóng thầu, nhà thầu không có giao chậm bất kỳ hóa 

phẩm nào với số lượng lớn hơn 10% so với số lượng yêu cầu của Vietsovpetro từ 01 

tháng trở lên, dẫn đến ảnh hưởng hoạt động sản xuất của Vietsovpetro.  

- Within 2 years prior to the bid closing date, the bidder must not have any delayed 

delivery of chemical products with a quantity exceeding 10% of the quantity requested 

by Vietsovpetro for a period of one (01) month or more, resulting in an impact on 

Vietsovpetro’s production operations. 

В течение двух лет с даты вскрытия заявок, подрядчик не должен иметь 

случаев задержки поставки химических реагентов в объёме, превышающем 10% 

от объёма, запрошенного Вьетсовпетро, сроком на один (01) месяц и более, что 

привело к влиянию на производственную деятельность Вьетсовпетро. 

 

5. YÊU CẦU VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CẤP HÀNG / QUANTITY AND DELIVERY / 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО И ДОСТАВКА 

5.1a Số lượng / Quantity / Предоставляемое количество 

- Theo danh mục hàng hóa / Quantity indicated in the specification / Количество 

указано в спецификации. 

5.1b Tùy chọn mua thêm / Option to purchase additional quantity / Опцион на 

дополнительную закупку. 

- Nhà thầu cam kết có thể cung cấp thêm tối đa 30% số lượng theo danh mục hàng hóa 

với đơn giá không thay đổi, trong trường hợp Vietsovpetro có nhu cầu trong quá trình 

thực hiện hợp đồng / The Contractor commit to supply up to an additional 30% of the 

quantity indicated in the specification at the same unit price, should Vietsovpetro 

require it during the performance of the contract. / Подрядчик обязуется поставить 

дополнительно до 30% от количества указанного в спецификации, по той же 

цене за единицу, в случае возникновения необходимости y “Вьетсовпетро” в 

ходе реализации контракта. 
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5.2 Thời gian giao hàng / Delivery time / Срок поставки. 

- Giao hàng tại kho XN Dịch vụ – Vietsovpetro; Thời gian và số lượng giao hàng theo 

yêu cầu của Vietsovpetro. Giao chậm nhất là 1 tháng kể từ khi nhận được công văn đề 

nghị giao hàng của Vietsovpetro. 

Deliver goods at warehouse of Port & Logistics Division - Vietsovpetro; Delivery time 

on demand of Vietsovpetro. Delivery within 1 month from the date of the delivery 

request letter of Vietsovpetro. 

Обязательства по доставке товаров на склад ПОСОМ СП "Вьетсовпетро". 

Срок поставки - по запросу СП "Вьетсовпетро". Доставка в рассрочку - в 

течение 1 месяца со дня получения официального запроса на поставку от СП 

"Вьетсовпетро". 

- Khối lượng tối thiểu cho 01 lần giao hàng là:  

 Barit: 500.000 kg 

- Minimum quantity for each shipment: 

 Barite: 500.000 kg 

- Минимальный объем каждой поставки 

 «Барит»: 500.000 кг 

5.3 Tài liệu kèm theo khi giao hàng / Documentation requirements on delivery/ 

Требования к сопроводительной документации по доставке. 

- Khi giao lô hàng đầu tiên của hợp đồng, phải giao cho Ban Dung dịch XN Khoan & 

SG bản sao công chứng (có dấu đỏ): Kết quả phân tích hàm lượng Thủy ngân (Hg), 

Cadimi (Cd) của lô hàng đó và phải thỏa mãn yêu cầu theo QCVN 36:2024/BTNMT 

(Thủy ngân (Hg) ≤1mg/kg trọng lượng khô, Cadimi (Cd) ≤3mg/kg trọng lượng khô). 

Việc phân tích hàm lượng Thuỷ ngân (Hg) và Cadimi (Cd) phải được thực hiện tại các 

phòng thí nghiệm/ trung tâm phân tích có chứng chỉ VILLAS được cấp bởi Văn phòng 

Công nhận Chất lượng (Bộ KH & CN) hoặc có chứng chỉ VIMCERT được cấp bởi Bộ 

TN & MT, cho phép thực hiện các phép thử cụ thể để xác định hàm lượng Cd và Hg. 

- On first shipment: Supplier must send to Drilling Fluids Department - Drilling & 

Workover Division one true copy (notarized): Analysis result of Mercury (Hg), 

Cadimium (Cd) of shipment product, the result must meet the requirements according 

to QCVN 36:2024/BTNMT (Hg ≤1mg/kg dry weight; Cd ≤3mg/kg dry weight). 

Testing must be performed at any Laboratory/Testing Centers that have VILLAS 

certificate from Bureau of Accreditation (Ministry of Science and Technology) or 

VIMCERT certificate from Ministry of Natural Resources & Environment, allowed to 

perform specific test for determine Cd and Hg. 

- При поставке первой партии по контракту, необходимо предоставить СБР 

ПБиКРС заверенную копию (с красной печатью): результаты анализа на 

содержание ртути (Hg), кадмия (Cd) в образцах данной партии должны 

соответствовать требованиям QCVN 36:2024/BTNMT (ртуть (Hg) ≤1мг/кг 

сухового веса, Cadimi (Cd) ≤3мг/кг сухого веса). Анализ на содержания ртути 

(Hg) и Cadimi (Cd) должен быть проведен в лаборотории/ в центре, имеющих 

сертификат (VILLAS), выданный Бюро по аккредитации (Министерство Науки 
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и технологии), либо сертифкат VIMCERT, выданный Министерством 

природных ресурсов и окружающей среды, дающие право на выполнение 

испытаний для определения содержания Cd и Hg. 

- Khi giao hàng phải có 02 bản MSDS bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo đúng mẫu quy 

định hiện hành (Phụ lục 9 theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 

2017 của Bộ Công Thương). Trong bản MSDS phải ghi đầy đủ thông tin (có ghi công 

thức hóa học). Giao cho Ban Dung dịch XN Khoan & SG 01 bản chính hoặc bản phô 

to có dấu của Công ty cung cấp hàng. 

On delivery: Provide 02 copies of Vietnamese and English MSDS. MSDS must be in 

accordance with Vietnamese regulations current form (Appendix 9 to Circular No. 

32/2017/TT-BCT dated December 28th 2017 of the Vietnam Ministry of Industry and 

Trade). MSDS must include adequate information (chemical formula). Provide to 

Drilling Fluids Deparment - Drilling and Workover Division 01 original or true copy 

issued by Supplier. 

Требуется предоставить 2 экземпляра паспорта безопасности материалов -

"MSDS" (на Вьетнамском и Английском языке). Паспорт безопасности 

материалов должен соответствовать действующей форме вьетнамских 

правил (Приложение 9 к циркуляру № 32/2017 / TT-BCT от 28 декабря 2017 г. 

Министерства промышленности и торговли Вьетнама). Паспорт безопасности 

материалов должен включать соответствующую информацию (включая 

химическую формулу). Оригинал паспорта в одном экземпляре должен быть 

предоставлен в службу буровых растворов (СБР ПБиКРС) СП "Вьетсовпетро". 

5.4 Các yêu cầu liên quan khi giao hàng / Requirements on delivery / Обязательства 

по доставке. 

- Tên và xuất xứ của hóa phẩm nhập kho phải đồng nhất trong cùng một lô hàng đã chào 

/ Name and origin of products imported to Vietsovpetro warehouse must be identical in 

bidding document / Наименование и происхождение продукции, ввозимой на склад 

Вьетсовпетро, должны совпадать в тендерной документации. 

- Giấy chứng nhận nguồn gốc hàng hóa cấp bởi cơ quan thẩm quyền của nước sản xuất 

/xuất khẩu: Bản chính / Certificate of Origin issued by the manufacturing/exporting 

country (original) / Сертификат происхождения от страны-

производителя/экспортера (оригинал).  

- Giấy chứng nhận Chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất: Bản chính / Certificate of 

Quality issued by the manufacturer (original) / Сертификат качества от 

производителя (оригинал). 

- Lô hàng nhập kho phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật VSP-000-PK-650, phiên bản 05, hiệu 

lực 15/12/2025, tương đương hoặc tốt hơn mẫu đã chào / Quality of the delivered 

products must meet Vietsovpetro technical standard “VSP-000-PK-650”, version 05, 

effective date 15 December 2025, equivalent or better than the sample offered / 

Качество поставляемой продукции должно соответствовать техническому 

стандарту Вьетсовпетро «VSP-000-PK-650», версия 05 от 15 декабря 2025 

года, эквивалент или лучше предлагаемого образца. 
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- Hàng nhập khẩu phải ghi rõ tên công ty sản xuất, tên vật tư hóa phẩm và tên nước sản 

xuất theo hồ sơ chào thầu / Imported goods must be specified with name, company's 

name and manufacturing country according to bidding documents / Импортные 

товары должны быть промаркированы с указанием наименования, названия 

компании и страны-производителя согласно тендерной документации. 

- Trong trường hợp có nghi ngờ về các chỉ tiêu chất lượng mà phía Vietsovpetro không 

thể tự kiểm tra, Vietsovpetro và nhà thầu sẽ tiến hành lấy mẫu bất kỳ trong lô hàng đã 

giao, ký biên bản xác nhận và gửi cho công ty kiểm định độc lập (Intertek, SGS, 

Quatest 3 hoặc bên thứ 3 do Vietsovpetro chỉ định) để phân tích. Toàn bộ chi phí phân 

tích mẫu sẽ do bên nhà thầu chịu trách nhiệm chi trả. / In case of doubt regarding 

quality parameters that Vietsovpetro cannot independently verify, Vietsovpetro and the 

bidder will take random samples from the delivered shipment, sign a confirmation 

report, and send them to an independent testing company (Intertek, SGS, Quatest 3, or 

a third party designated by Vietsovpetro) for analysis. All sample analysis costs will be 

paid by the bidder. / В случае возникновения сомнений в отношении показателей 

качества, не подлежащих проверке силами Vietsovpetro, Vietsovpetro совместно 

с участником тендера осуществляют отбор случайных проб из поставленной 

партии с оформлением соответствующего акта и направлением их в 

независимую аккредитованную испытательную организацию (Intertek, SGS, 

Quatest 3 либо иную третью сторону, определяемую Vietsovpetro) для 

проведения анализа. Расходы, связанные с проведением анализа проб, полностью 

возлагаются на участника тендера. 

 

6. YÊU CẦU VỀ ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA / PACKING / УПАКОВКА 

- Đóng 1 tấn hoặc 1,5 tấn trong bao 2 lớp, các bao phải đồng nhất và được đóng cùng 1 

loại bao, cùng 1 khối lượng, cùng 1 kích thước. Lớp ngoài là bao chịu lực PP có 4 quai 

chắc chắn để cẩu từ tàu lên sàn khoan, bên trong có bao nilông riêng biệt chống ẩm, 

dày, chắc, chịu lực và buộc đầu chắc chắn. Bao bì đóng gói phù hợp theo quy định của 

nhà nước áp dụng cho: Tải trọng làm việc bao bì phù hợp luật định, các bao bì phải 

được kiểm tra, thử tải và cấp chứng chỉ (theo lô sản xuất) đạt chất lượng do cơ quan 

được cấp phép cấp. Trên bao bì có ghi tên hàng hoá, trọng lượng thô, trọng lượng tinh, 

xuất xứ rõ ràng (nhà sản xuất, nước sản xuất) và ngày sản xuất, hạn sử dụng / To be 

packed 1 ton or 1,5 ton in 2-layer big bag, must be identical and packed with the same 

weight and size. Outer layer of the bag is PP bag with 4 lifting loops, inner layer 

coated with PE or plastic bag tied tightly to prevent moisture. Packaging must be 

accordance with Goverment's Regulations for working load of package, all kind of big 

bag must have been inspected, tested (SF and SWL of Big bag) and have reports or 

certificate issued by a competent authority. Name, gross weight, net weight, origin 

(manufacturer, country of production), production date, expire date printed clearly on 

the package / Продукция должна быть упакована в 2-х слойный биг-бег по 1тн. 

или 1.5тн, все мешки должны быть одинаковыми и упакованы с одинаковым 

весом и размером. Внешний слой мешка - полипропиленовый мешок с 4 

подъемными петлями, внутренний слой покрыт полиэтиленом или 

полиэтиленовым пакетом, плотно завязанным для предотвращения попадания 
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влаги. Упаковка должна соответствовать Правительственным правилам 

относительно рабочей нагрузки упаковки, все виды биг-бег должны быть 

проверены, протестированы (SF и SWL для биг-бэгов) и иметь отчеты или 

сертификат, выданные компетентным органом. Название, вес брутто, вес 

нетто, происхождение (производитель, страна производства), дата 

производства, срок годности четко указаны на упаковке 

 

7. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT / REQUIREMENT OF TECHNICAL 

DOCUMENT / ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Nhà thầu phải nộp kèm các tài liệu sau đây trong HSDT / The bidder must submit the 

following documents with the bid / Подрядчик должен представить вместе с 

тендрной документацией следующие документы: 

7.1 Tài liệu về MSDS / Requirement of MSDS document / Требования по 

документации MSDS. 

- Nhà thầu phải nộp kèm 01 bản sao của MSDS bằng tiếng Việt trong hồ sơ dự thầu / 

Bidder must provide a copy of Vietnamese MSDS in biding documents / Подрядчик 

должен предоставить копию паспорта безопасности на продукцию -"MSDS" 

(на вьетнамском языке) вместе с тендрной документацией. 

7.2 Tài liệu về căn cứ kho bãi / Pursuant warehouse services / Соответствие услуг 

складирования. 

- Nhà thầu nộp kèm thông tin về kho bãi với địa chỉ đầy đủ, rõ ràng, đủ chỗ chứa lượng 

hàng cấp theo hợp đồng, phải có tài liệu chứng minh, có công chứng trong hồ sơ dự 

thầu (chấp nhận kho bãi thuê của bên thứ 3) / Bidder must provide Pursuant warehouse 

services with full address with notarized documents included in bidding document, 

warehouse capacity must be enough for the contract quantity (accept warehouse, 

which was rented from third party). / Подрядчик должен предоставить 

соответствия услуг складирования. Полный адрес с нотариально заверенными 

документами, включенными в тендерную документацию, вместимость склада 

должна соответствовать количеству контракта (приняты арендованный 

склад у третьего лица). 

7.3. Tài liệu về an toàn, sức khoẻ và môi trường / requirements for health, safety and 

environment / требования к охране здоровья, безопасности и окружающей среды 

- Trong hồ sơ dự thầu phải có bản sao y công chứng (có dấu đỏ): Kết quả phân tích hàm 

lượng Thủy ngân (Hg), Cadimi (Cd) của mẫu chào hàng, phải thỏa mãn yêu cầu theo 

QCVN 36:2024/BTNMT mới ban hành ngày 23/09/2024 và có hiệu lực từ 26/03/2025 

(Thủy ngân (Hg) ≤1mg/kg trọng lượng khô, Cadimi (Cd) ≤3mg/kg trọng lượng khô). 

Việc phân tích hàm lượng Thuỷ ngân (Hg) và Cadimi (Cd) phải được thực hiện tại các 

phòng thí nghiệm/ trung tâm phân tích có chứng chỉ (VILLAS) được cấp bởi Văn 

phòng Công nhận Chất lượng (Bộ KH & CN) hoặc có chứng chỉ VIMCERT được cấp 

bởi Bộ TN & MT, cho phép thực hiện các phép thử cụ thể để xác định hàm lượng Cd 

và Hg. Mẫu phân tích hàm lượng Thủy ngân (Hg), Cadimi (Cd) phải có xuất xứ đúng 

nhà sản xuất được chào thầu. 
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- In bidding documents must have true copy (notarized): Analysis result of Mercury 

(Hg), Cadmium (Cd) of proposed product, the result must meet the requirements 

according to QCVN 36:2024/BTNMT, which was promulgated on 23 September 2024 

and  came into effect on 26 March 2025. (Hg ≤1mg/kg dry weight; Cd ≤3mg/kg dry 

weight). Testing must be performed at any Laboratory/Testing Centers that have 

VILLAS certificate from Bureau of Accreditation (Ministry of Science and 

Technology) or VIMCERT certificate from Ministry of Natural Resources & 

Environment, allowed to perform specific test for determine Cd and Hg. Samples for 

analysis of Mercury (Hg), Cadmium (Cd) must be as same manufacturer as proposed 

product. 

- В документации на участие в тендере должна быть заверенная копия (с 

красной печатью): результаты анализа на содержание ртути (Hg), кадмия 

(Cd) в образцах, выставляемых на тендер, должны соответствовать 

требованиям QCVN 36:2024/BTNMT, утверждённого 23 сентября 2024 года и 

вступающего в силу с 26 марта 2025 года (ртуть (Hg) ≤ 1мг/кг сухового веса, 

кадмий (Cd) ≤ 3мг/кг сухого веса). Анализ на содержания ртути (Hg) и кадмий 

(Cd) должен быть проведен в лаборотории/ в центре, имеющих сертификат 

(VILLAS), выданный Бюро по аккредитации (Министерство Науки и 

технологии), либо сертифкат VIMCERT, выданный Министерством природных 

ресурсов и окружающей среды, дающие право на выполнение испытаний для 

определения содержания Cd и Hg. Анализы на содержание ртути (Hg), Cadimi 

(Cd) должны быть именно от производителя, заявленного в тендерном 

предложении. 

 

8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÁC CHÀO HÀNG KỸ THUẬT / METHOD FOR 

TECHNICAL EVALUATION / МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 

- Chào hàng kỹ thuật sẽ được đánh giá theo cả gói, phù hợp với Bảng Tiêu chí đánh 

giá kỹ thuật kèm theo / Technical Proposals shall be evaluated as total package, in 

compliance with the attached Technical Evaluation Criteria / Технические 

предложения будут оцениваться по пакету с прилагаемой таблицей 

критериев оценки. 

- HSDT phải không có bất kỳ tiêu chí (R) nào và tổng điểm kỹ thuật  >= 80 điểm thì 

HSDT đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. / Bidding document will be marked as “Passed 

technical requirement” if it does not violate any of  (R)  and its mark  >= 80 points. / 

Тендерный документ будет помечен как «Соответствует техническим 

требованиям», если оно не поличает ни одного (R) и имеет общий балл >= 80 

баллов. 

Soạn thảo / Подписи: 

Giám đốc XN Khoan&SG 

 

 

Nguyễn Văn Xá 

Trưởng phòng Khoan&SG – VSP 

 

 

Phạm Văn Hiếu 



 

LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 

«ВЬЕТСОВПЕТРО» 

 

 

VSP’s MANUFACTURERS LIST 

 

 

 

 “PHÊ DUYỆT” 

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHOAN  

 VÀ SỬA GIẾNG 
 

 

 

 

1. BARIT 

№ Items 
Approved 

Manufacturer 

Potential 

Manufacturer 
User Approved 

1 BARIT 

Công ty cổ phẩn Công 

nghiệp Việt Mỹ - VMI 

L.E. FLUID 

CHEMICAL CO., 

LTD 

DF 
D.Director 

of Drilling 

Công ty DMC - Miền Nam  DF 

Ê 

D 

Giám đốc XNK&SG      Nguyễn Văn Xá 

 

Thỏa thuận: 

 

Phòng CUVTKT:     Phòng Khoan&SG BMĐH: 

 

Ký tắt:  

- Phó GĐ XNK&SG 

 

 

Thực hiện: - BAN DD XNK&SG 

1



I II III I II III

1 12

4

1.1.1 4

1.1.2 0 (R)

4

1.2.1 4

1.2.2 0 (R)

4

1.3.1 4

1.3.2 0 (R)

2 9

2.1
3

2.1.1 3

2.1.2 0 (R)

2.2
3

2.2.2 3

2.2.2 0 (R)

2.3

3

2.3.1 3

2.3.2 0 (R)

VIETSOVPETRO JOINT VENTURE

LIÊN DOANH VIỆT-NGA "VIETSOVPETRO"

APPROVED BY/PHÊ DUYỆT

ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА 

ПО БУРЕНИЮ И КРС

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHOAN&SG VIETSOVPETRO

NGUYỄN THÁI SƠN

TECHNICAL EVALUATION CRITERIA FOR BARITE

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU CHO BARIT

Mục 2. "Yêu cầu kỹ thuật cho Barit"

Part 2. "Technical requirements for Barite"

Пункт 2. "Технические требования для Барита"

No
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ /

CRITERIA
Technical requirements

Mark

Level Level

Mục 3. "Yêu cầu kỹ thuật cho Barit" 

Part 3. "Technical requirements for Barite"

Пункт 3. "Технические требования для Барита"

No

No

No

No

Yêu cầu về chất lượng hóa phẩm khi sử dụng / Quality requirements for chemical products when used / Требования к качеству 

химреагентов при использовании

1.3

Yêu cầu về kỹ thuật / technical specifications / технические требования

Yêu cầu về việc gửi mẫu chào thầu / Requirements for submitting Barite samples for bidding / Требования к подаче образца на тендер

Yes

Thông số kỹ thuật / Technical parameters / Технические параметры

Yes

Yêu cầu chung/ General requirements / Общие требования

Năm sản xuất hàng hóa / Manufacturing date  / Дата производства 

Yes

No

Cam kết bảo hành / Warranty / Гарантия 

Yes

Xuất xứ hoặc nơi sản xuất vật tư hóa phẩm phải rõ ràng trong tài liệu đi kèm / Origin of products must be clearly included in documents / В 

документах должно быть четко указано происхождение товара

Yes

Achieved

No

1.1

1.2

1



3 24

3.1
3

3.1.1 3

3.1.2 0 (R)

3.2
3

3.2.1 3

3.2.2 0 (R)

3.3
3

3.3.1 3

3.3.2 0 (R)

3.4

5

3.4.1 5

3.4.2 2

3.4.3 0

3.5a
10

3.5a.1 10

3.5a.2 7

3.5a.3 0 (R)

Cam kết của nhà thầu / Commitment from bidder / Обязательства со стороны подрядчика 

Yes

No

Đáp ứng yêu cầu về nhà thầu / Meeting bidder requirement / Соответствие требованиям подрядчика

Yes

No

Trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất / If The bidder is the manufacturer / Если подрядчик является производителем

Công suất nhà máy đạt yêu cầu /  Production capacity meets requirements /  Производственная мощность соответствует требованиям.

-  nhiều hơn 2 hợp đồng trong 2 năm gần đây / more than 2 contracts within past 2 years / Более 2 контрактов за последние 2 лет.

- Đã cung cấp từ hơn 5000 - 10000 tấn Barit trong 2 năm gần đây /  the total amount of barite supplied under contracts over the past 2 years 

from the date of bid closing has exceeded from 5000 - 10000 tons / общий объем барита, поставленного по контрактам за последние 2 

года с даты закрытия тендера, составил 5000 - 10000 тонн.

Công suất nhà máy đạt yêu cầu /  Production capacity meets requirements /  Производственная мощность соответствует требованиям.

- 2 hợp đồng trong 2 năm gần đây / 2 contracts within past 2 years / 2 контрактов за последние 2 лет.

- Đã cung cấp từ hơn 2000 - 5000 tấn Barit trong 2 năm gần đây /  the total amount of barite supplied under contracts over the past 2 years 

from the date of bid closing has exceeded from 2000 - 5000 tons / общий объем барита, поставленного по контрактам за последние 2 

года с даты закрытия тендера, составил 2000 - 5000 тонн.

Công suất nhà máy không đạt yêu cầu hoặc số lượng Barit đã từng cung cấp 2 năm gần đây dưới 2000 tấn hoặc không có đủ 2 hợp đồng liên 

tiếp 2 năm gần đây/  Production capacity does not meet requirements or The total amount of barite supplied under contracts over the past 2 

years from the date of bid closing less than 2000 tons or less than 2 contracts within past 2 years / Производственная мощность завода 

недостаточна или объем поставленного барита за последние два года составил менее 2000 тонн или менее 2 контрактов за 

последние 2 лет

Mục 4. "Yêu cầu kỹ thuật cho Barit"

Part 4. "Technical requirements for Barite"

Пункт 4. "Технические требования для Барита"

Yêu cầu về nhà thầu / requirement about the bidder / требования об подрядчике

Yêu cầu về năng lực đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa / Requirements for ensuring timely delivery of goods / Требования к обеспечению 

сроков поставки

Yes

No

Cung cấp Barit cho Vietsovpetro /Has supplied Barite for Vietsovpetro /Поставлял реагента «Барит» для Вьетсовпетро

Liên tục từ 2 năm trở lên tính đến thời điểm mở thầu / For 02 consecutive years to the date of bidding submission / В течение последних 2 

года подряд до момента вскрытия тендера.

Liên tục dưới 2 năm tính đến thời,điểm mở thầu / Less than 02 consecutive years to the date of bidding submission / Менее чем 2 года 

подряд до момента вскрытия тендера

Сhưa từng cung cấp

2



3.5b

10

3.5b.1 10

3.5b.2 7

3.5b.3 0 (R)

4 12

4.1
3

4.1.1 3

4.1.2 0 (R)

4.2
3

4.2.1 3

4.2.2 0

4.3
3

4.3.1 3

4.3.2 0 (R)

4.4
3

4.4.1 3

4.4.2 0 (R)

5 11

5.1
5

5.1.1 5

5.1.2 0

5.2
3

5.2.1 3

5.2.2 0 (R)

5.3
3

5.3.1 3

5.3.2 0 (R)

Yêu cầu về an toàn, sức khoẻ và môi trường / requirements for health, safety and environment / требования к охране здоровья, 

безопасности и окружающей среды

Yes

No

Mục 7. "Yêu cầu kỹ thuật cho Barit"

Part 7. "Technical requirements for Barite"

Пункт 7. "Технические требования для Барита"

Yêu cầu về số lượng và cấp hàng / quantity and delivery / предоставляемое количество и доставка

Cam kết của nhà thầu khi giao hàng/ Commitment to delivery / Обязательства по доставке

Yes

No

Mục 5. "Yêu cầu kỹ thuật cho Barit"

Part 5. "Technical requirements for Barite"

Пункт 5. "Технические требования для Барита"

Tài liệu MSDS / MSDS document / Требования по документации MSDS.

Yes

No

Kho bãi ở Việt Nam / Ware house in Vietnam / Склад во Вьетнаме

No

No

Yes

Yes

Cam kết có thể cung cấp thêm 30% số lượng hàng / Commitment to be able to provide up to an additional 30% / Подрядчик обязуется 

поставить дополнительно до 30% от количества

Yes

No

Trường hợp nhà thầu không phải là nhà sản xuất / If the bidder is not the manufacturer / Если подрядчик не является производителем

Nhà sản xuất có trong danh sách "Manufacturer List" /the manufacturers specified in the “Manufacturer List” / производитель находится в 

«Manufacturer List».

Nhà sản xuất thuộc diện Potential trong danh sách "Manufacturer List" /The manufacturer is considered Potential in the “Manufacturer List” / 

Производитель находится в «Manufacturer List» как потенциальный.

Nhà sản xuất không có trong danh sách "Manufacturer List" / The manufacturer is not in the "Manufacturer List" / Производитель не 

находится в «Manufacturer List»

Mục 4. "Yêu cầu kỹ thuật cho Barit"

Part 4. "Technical requirements for Barite"

Пункт 4. "Технические требования для Барита"

No

Yes

Chào đủ số lượng theo danh mục hàng hóa / Offer full quantities indicated in the specification / Предложение полного количества, 

указанного в спецификации

Cam kết thời gian giao hàng /Commitment to Delivery time /  Обязательства по cроку поставки.

Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật / requirement of technical document / требования по технической документации

3



6 30

6.1

5

6.1.1 5

6.1.2 3

6.1.3 0

6.2
5

6.2.1 5

6.2.2 3

6.2.3 1

6.2.4 0

6.3

5

6.3.1 5

6.3.2 3

6.3.3 0

6.4

5

6.4.1 5

6.4.2 3

6.4.3 0

No

Không thay đổi xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa / Origin of product did not change / Происхождение продукта не изменено

Yes

Nhà thầu chưa từng cung cấp hóa phẩm tham gia dự thầu cho Vietsovpetro / The contractor has never supplied chemicals  participating in 

bidding for Vietsovpetro / Подрядчик никогда не поставлял химической продукции, участвующей в тендере.

No

Chất lượng mẫu khi giao hàng đạt “yêu cầu kỹ thuật” hiện hành của Vietsovpetro, tương đương hoặc tốt hơn mẫu đã chào / Quality of 

product succeeded to meet current technical standard of Vietsovpetro when delivery,equivalent or better than the sample offered  / Качество 

продукции соответствовало действующему техническому стандарту Вьетсовпетро при поставке товара, эквивалент или лучше 

предлагаемого образца.

Yes

Nhà thầu chưa từng cung cấp hóa phẩm tham gia dự thầu cho Vietsovpetro / The contractor has never supplied chemicals  participating in 

bidding for Vietsovpetro / Подрядчик никогда не поставлял химической продукции, участвующей в тендере.

No

Luôn trong thời hạn giao hàng. / Compliance of delivery time / Cоблюдение сроков доставки.

Yes

Nhà thầu chưa từng cung cấp hóa phẩm tham gia dự thầu cho Vietsovpetro / The contractor has never supplied chemicals  participating in 

bidding for Vietsovpetro / Подрядчик никогда не поставлял химической продукции, участвующей в тендере.

Giao chậm dưới 15 ngày / The contractor supplied chemicals delay under 15 days / Задержка поставки менее 15 дней.

Số lượng hàng giao đáp ứng theo yêu cầu / Quantity of delivered product met requirement / Количество поставленного товара 

соответствует требованиям.

Giao hàng chậm trên 15 ngày / The contractor supplied chemicals delay more than 15 days / Задержка поставки  более 15 дней.

Nhà thầu chưa từng cung cấp hóa phẩm tham gia dự thầu cho Vietsovpetro / The contractor has never supplied chemicals  participating in 

bidding for Vietsovpetro / Подрядчик никогда не поставлял химической продукции, участвующей в тендере.

Experience in supplying products

Kinh nghiệm trong việc cung cấp hóa phẩm

Опыт.

During the past 05 years prior to the opening of technical bids (For chemical products participating in bidding)

Trong thời gian 05 năm trở lại đây tính đến thời điểm bóc thầu kỹ thuật (Đối với hóa phẩm tham gia dự thầu)

'В течение последних 5 лет до даты открытия технических предложений (Для химической продукции, участвующей в тендере)

Yes

4



6.5

5

6.5.1 5

6.5.2 3

6.5.3 0

6.6

5

6.6.1 5

6.6.2 3

6.6.3 0

7 2

7.1 2

7.2 0

8

Đánh giá chung

General Assessment

Общая оценка

HSDT phải không có bất kỳ tiêu chí  (R ) nào và tổng điểm kỹ thuật  >= 80 

điểm thì HSDT đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bidding document will be marked as “Passed technical requirement” if it 

does not violate any of  (R)  and its mark  >= 80 points.

Тендерный документ будет помечен как «Соответствует техническим 

требованиям», если оно не поличает ни одного (R) и имеет общий балл 

>= 80 баллов

100

Note: 

Giám đốc XN Khoan&SG Trưởng phòng Khoan&SG - VSP

Nguyễn Văn Xá Phạm Văn Hiếu

No

Yes

Bao bì, đóng gói đáp ứng theo yêu cầu / Packages and packing met the requirements Пакеты и упаковка не соответствуют требованиям.

Yes

Bao bì đóng gói

Packaging

Упаковка

Nhà thầu chưa từng cung cấp hóa phẩm tham gia dự thầu cho Vietsovpetro / The contractor has never supplied chemicals  participating in 

bidding for Vietsovpetro / Подрядчик никогда не поставлял химической продукции, участвующей в тендере.

No

Không hủy hợp đồng do không thể giao được hàng hóa / Contract did not cancel due to failure to deliver / Контракт не аннулирован из-за 

невозможности доставки

Yes

Nhà thầu chưa từng cung cấp hóa phẩm tham gia dự thầu cho Vietsovpetro / The contractor has never supplied chemicals  participating in 

bidding for Vietsovpetro / Подрядчик никогда не поставлял химической продукции, участвующей в тендере.

No

   Ghi chú: / Note:

'- R (Reject / Loại)

'- Nếu Nhà thầu bị một điểm "R", sẽ bị đánh giá là 'Không đạt yêu cầu kỹ thuật' ngay lập tức / If Bidder receives an "R" mark, bidder will be immediately concluded as “Failed technical requirements”.

Mục 6. "Yêu cầu kỹ thuật cho Barit"

Part 6. "Technical requirements for Barite" 

Пункт 6. "Технические требования для Барита"

5
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